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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

- Địa chỉ văn phòng: Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện: Ông LI TING  Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02871 029 000    

- Email: enquiry@bwidjsc.com  Website: https://www.bwidjsc.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên mã số doanh nghiệp: 3701402986 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp 

đăng ký lần đầu ngày 23/12/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/05/2021. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Khu công nghiệp BW Supply Chain City, quy mô 

748.759m2 

Từ năm 2010 đến quý 3 năm 2020, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương đã 

được Công ty TNHH Kinh Doanh Đô thị Mapletree thuộc sở hữu của Công ty Bình 

Dương Real Estate 1 LTD triển khai thực hiện Dự án theo ĐTM được phê duyệt tại 

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 19/04/2010. Tháng 8/2020, Công ty Bình Dương 

Real Estate 1 LTD đã chuyển giao phần vốn góp vào Công ty TNHH Kinh Doanh Đô 

thị Mapletree cho Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thành phố mới tại Hợp 

đồng mua bán vốn góp số 1/2020 ngày 14/8/2020 và Công ty TNHH Phát triển Công 

nghiệp BW Thành phố mới đã đăng ký doanh nghiệp với tên công ty là Công ty TNHH 

BW Supply Chain City. Hiện nay chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp Mapletree là Công 

ty TNHH BW Supply Chain City thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phát triển Công 

nghiệp BW Thành phố mới. Ngày 19/05/2022, Công ty đã được Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 462045000621, chứng nhận 

lần đầu ngày 23/12/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 19/05/2022 với các nội 

dung điều chỉnh như sau: 

+ Tên tổ chức thực hiện dự án: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

+ Nhà đầu tư: Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp BW Thành Phố Mới 

+ Tên dự án: Khu công nghiệp BW Supply Chain City 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

Khu công nghiệp (KCN) BW Supply Chain City có vị trí thuộc Khu Liên hợp Công 

nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương với tổng diện tích là 748.759 m². Vị trí tứ cận tiếp giáp của KCN như sau:  

- Phía Bắc: giáp đường Tạo Lực 5 (đường Võ Nguyên Giáp) có lộ giới 38,5m, tiếp 

đến là Khu tái định cư Hòa Lợi; 

- Phía Đông: giáp đường HT2A (đường Tôn Đức Thắng) có lộ giới 32,5m, tiếp 

đến là đất trống của Khu đô thị mới, khu này được quy hoạch là khu ở kết hợp với 

mailto:enquiry@bwidjsc.com
http://www.bwidjsc.com/
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thương mại; 

- Phía Tây: giáp đường Tạo Lực 3 (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) có lộ giới 46,5m, 

tiếp đến là Khu tái định cư Hòa Lợi; 

- Phía Nam: giáp đường NT9 (đường Phạm Văn Đồng) có lộ giới 30m, tiếp đến là 

đất trống của Khu đô thị mới, khu này được quy hoạch là khu ở kết hợp với thương mại. 

Tọa độ các điểm mốc khu đất Dự án được trình bày như sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ các điểm mốc khu đất Dự án 

Mốc ranh 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1 1224279 682832 

2 1224063 682031 

3 1223999 682043 

4 1224010 682085 

5 1223963 682099 

6 1223949 682055 

7 1223172 682228 

8 1223334 682946 

9 1223425 682936 

10 1223620 682984 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City, 2021 

Vị trí tọa độ các điểm mốc khu đất Dự án được trình bày tại hình 1.1. Sơ đồ vị trí 

thực hiện Dự án được thể hiện tại hình 1.2 và hình 1.3. 
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Hình 1. 1. Vị trí của KCN 
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Hình 1. 2. Vị trí KCN trong tổng thể Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị 

Bình Dương 
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Hình 1. 3. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh dự án 

Một số hình ảnh hiện trạng KCN và đối tượng tiếp giáp như sau: 

 

  

Hình 1. 4. Hiện trạng khu vực nhà máy đã cho thuê và khu vực đất trống của KCN 
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Phía Đông dự án – giáp đường HT2A tiếp 

đến là đất trống 

Phía Nam dự án – giáp kênh thoát nước hở 

tiếp đến là đường NT9 

Hình 1. 5. Tiếp giáp Khu công nghiệp 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 19/04/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư Khu 

công nghiệp Mapletree Bình Dương. 

+ Văn bản số 1633/STNMT-MT ngày 01/06/2012 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải cho Khu công nghiệp 

Mapletree của Công ty TNHH Kinh doanh đô thị Mapletree (Việt Nam) 

+ Văn bản số 3923/STNMT-CCBVMT ngày 30/09/2016 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc điều chỉnh quy trình xử lý nước thải hiện hữu và gia hạn thời gian 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án 

cho KCN Mapletree. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 4036/GXN-STNMT 

ngày 22/09/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 96/GP-UBND ngày 15/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

- Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công):  

Dự án là hạ tầng khu công nghiệp nên thuộc nhóm A căn cứ theo khoản 1, điều 8 

Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 thông qua ngày 13/6/2019. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Hạng mục đầu tư xây dựng chính 

Cơ cấu quy hoạch các hạng mục công trình của KCN đảm bảo theo điều chỉnh quy 

hoạch 1/500. Do tính chất là KCN sạch, thu hút ngành nghề công nghệ cao ít phát sinh 

chất thải nên các ngành nghề phân khu tương đối đồng đều, các cơ sở sản xuất chủ yếu 

phân loại theo diện tích và kết cấu nhà xưởng. Các khu sản xuất công nghiệp, trung tâm 
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dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh được kết hợp hài hòa vừa tạo cảnh quan, đảm bảo 

hành lang cách ly cây xanh theo quy định và tạo điều kiện vi khí hậu KCN Mapletree 

Bình Dương nói riêng và cho khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương 

nói chung.  

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu công nghiệp được áp dụng theo: 

- Quy chuẩn “QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng” ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây 

dựng. 

- Quy chuẩn “QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia-Các công trình 

hạ tầng kỹ thuật đô thị” ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 

của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau: 

+ Mật độ xây dựng từng lô  :  

 Khu sản xuất   : Tối đa 70% 

 Khu TT dịch vụ, điều hành : Tối đa 60% 

+ Mật độ xây dựng gộp  : Tối đa 50% 

+ Tỷ lệ đất cây xanh   : Tối thiểu 10% 

+ Tỷ lệ đất giao thông   : Tối thiểu 10% 

+ Tỷ lệ đất hạ tầng kỹ thuật   : Tối thiểu 1% 

+ Tầng cao    : 2 – 20 tầng 

Tỷ lệ đất giao thông và cây xanh của KCN không bao gồm đất giao thông, cây 

xanh trong khuôn viên lô đất của các cơ sở sản xuất. 

Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau: 
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Bảng 1. 2. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT LOẠI ĐẤT 

Theo ĐTM đã 

được phê duyệt 

năm 2010 (Quyết 

định số 

1152/QĐ-UBND 

ngày 19/04/2010) 

Theo Quyết 

định số 

678/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2018  

(m²) 

 Theo quy 

hoạch điều 

chỉnh 2022 

(m²)  

Tỷ lệ  

(%) 

Chênh lệch 

(so với ĐTM 

được phê 

duyệt năm 

2010) 

Theo 

QCVN01:2021/BXD 

1 Đất hành chính - dịch vụ 197.938 287.880,0 15.062,9 2,0 -182.875,1     

2 Đất công nghiệp 268.325 184.961,0 445.227,9 59,5 +176.902,9     

2.1 Khu sản xuất loại 1 199.249 - -  -   

2.2 Khu sản xuất loại 2 69.076 - -  -   

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 17.050 12.320,0 12.314,3 1,6 -4.735,7 ≥ 1% Đạt 

4 Đất cây xanh  121.110 120.033,0 133.864,0 17,9 +12.754,0     

4.1 Đất cây xanh cách ly 0 0 25.264,1 3,4 +25.264,1     

4.2 Đất cây xanh KCN 121.110 120.033,0 108.599,9 14,5 -12.510,1 ≥ 10% Đạt 

5 Đất giao thông 144.337 143.566,0 142.289,9 19,0 -2.047,1 ≥ 10% Đạt 

TỔNG 748.759,0 748.759,0 748.759,0 100,0 0,0     

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 
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1.3.1.1. Đất công nghiệp 

Đất công nghiệp là khu sản xuất, nghiên cứu, phục vụ cho các ngành công nghiệp 

không khói, công nghệ kỹ thuật cao liên quan đến công tác nghiên cứu và phát triển 

(R&D), các hoạt động sản xuất, nhà kho, và hoạt động liên quan đến nghiên cứu. Tầng 

cao dự kiến tối đa 5 tầng. 

 Bảng 1.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật từng lô đất công nghiệp  

Stt Kí hiệu lô đất Diện tích (m²) 
Tầng cao tối 

đa (Tầng) 

Mật độ xây 

dựng tối đa (%) 

1 SD-C-01 2.540,0 2 70 

2 SD-C-02 2.540,0 2 70 

3 SD-C-03 2.540,0 2 70 

4 SD-C-04 2.540,0 2 70 

5 SD-C-05 2.540,0 2 70 

6 SD-C-06 2.540,0 2 70 

7 SD-C-07 3.048,0 2 70 

8 SD-C-10 2.586,0 2 70 

9 SD-C-11 2.586,0 2 70 

10 SD-C-12 2.578,0 2 70 

11 SD-C-13 2.586,0 2 70 

12 VNTT 5.288,0 2 70 

13 TR-A-01 1.898,2 2 70 

14 TR-A-02 1.419,0 2 70 

15 TR-A-03 1.419,0 2 70 

16 TR-A-04 1.419,0 2 70 

17 TR-A-05 1.419,0 2 70 

18 TR-A-06 1.419,0 2 70 

19 TR-A-07 1.419,0 2 70 

20 TR-A-08 1.902,8 2 70 

21 TR-A-09 2.103,0 2 70 

22 TR-A-10 1.603,0 2 70 

23 TR-A-11 1.603,0 2 70 
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Stt Kí hiệu lô đất Diện tích (m²) 
Tầng cao tối 

đa (Tầng) 

Mật độ xây 

dựng tối đa (%) 

24 TR-A-12 1.603,0 2 70 

25 TR-A-13 1.603,0 2 70 

26 TR-A-14 1.603,0 2 70 

27 TR-A-15 1.603,0 2 70 

28 TR-A-16 1.603,0 2 70 

29 TR-A-17 1.603,0 2 70 

30 TR-A-18 2.103,0 2 70 

31 TR-A-19 2.218,0 2 70 

32 TR-A-20 1.672,0 2 70 

33 TR-A-21 1.668,0 2 70 

34 TR-A-22 1.664,0 2 70 

35 TR-A-23 1.660,0 2 70 

36 TR-A-24 1.655,0 2 70 

37 TR-A-25 1.651,0 2 70 

38 TR-A-26 1.648,0 2 70 

39 TR-A-27 2.408,0 2 70 

40 TR-B-01 1.311,0 2 70 

41 TR-B-02 1.114,0 2 70 

42 TR-B-03 1.114,0 2 70 

43 TR-B-04 1.114,0 2 70 

44 TR-B-05 1.312,0 2 70 

45 TR-B-06 1.560,0 2 70 

46 TR-B-07 1.114,0 2 70 

47 TR-B-08 1.114,0 2 70 

48 TR-B-09 1.114,0 2 70 

49 TR-B-10 1.339,0 2 70 

50 TR-B-11 1.312,0 2 70 

51 TR-B-12 1.114,0 2 70 
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Stt Kí hiệu lô đất Diện tích (m²) 
Tầng cao tối 

đa (Tầng) 

Mật độ xây 

dựng tối đa (%) 

52 TR-B-13 1.114,0 2 70 

53 TR-B-14 1.114,0 2 70 

54 TR-B-15 1.312,0 2 70 

55 TR-B-16 1.564,0 2 70 

56 TR-B-17 1.114,0 2 70 

57 TR-B-18 1.114,0 2 70 

58 TR-B-19 1.114,0 2 70 

59 TR-B-20 1.321,0 2 70 

60 TR-B-21 1.844,0 2 70 

61 TR-B-22 1.397,0 2 70 

62 TR-B-23 1.397,0 2 70 

63 TR-B-24 1.397,0 2 70 

64 TR-B-25 1.397,0 2 70 

65 TR-B-26 1.397,0 2 70 

66 TR-B-27 1.397,0 2 70 

67 TR-B-28 1.397,0 2 70 

68 TR-B-29 1.397,0 2 70 

69 TR-B-30 1.397,0 2 70 

70 TR-B-31 1.397,0 2 70 

71 TR-B-32 1.835,0 2 70 

72 TR-C-01 1.361,0 2 70 

73 TR-C-02 1.114,0 2 70 

74 TR-C-03 1.114,0 2 70 

75 TR-C-04 1.114,0 2 70 

76 TR-C-05 1.114,0 2 70 

77 TR-C-06 1.114,0 2 70 

78 TR-C-07 1.361,0 2 70 

79 TR-C-08 1.361,0 2 70 
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Stt Kí hiệu lô đất Diện tích (m²) 
Tầng cao tối 

đa (Tầng) 

Mật độ xây 

dựng tối đa (%) 

80 TR-C-09 1.114,0 2 70 

81 TR-C-10 1.114,0 2 70 

82 TR-C-11 1.114,0 2 70 

83 TR-C-12 1.114,0 2 70 

84 TR-C-13 1.114,0 2 70 

85 TR-C-14 1.361,0 2 70 

86 TR-C-15 1.311,0 2 70 

87 TR-C-16 1.114,0 2 70 

88 TR-C-17 1.114,0 2 70 

89 TR-C-18 1.114,0 2 70 

90 TR-C-19 1.308,8 2 70 

91 SD-A-01 38.605,8 2 70 

92 4B-1 25.278,9 5 70 

93 4B-2 9.538,0 5 70 

94 4B-3 25.594,9 5 70 

95 4B-4 24.793,2 5 70 

96 3B-1 32.248,0 5 70 

97 3B-2 8.906,9 5 70 

98 1D-2 6.356,0 5 70 

99 2B 129.811,4 5 70 

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 KCN BW 

Supply Chain City  

1.3.1.2. Đất hành chính - dịch vụ 

Đất hành chính - dịch vụ được quy hoạch để thu hút các ngành dịch vụ trong lĩnh 

vực nghiên cứu và phát triển và các hoạt động kỹ thuật cao, phát triển phần mềm và các 

sản phẩm, sản xuất chất lượng cao, cũng như các dịch vụ hỗ trợ tài chính. Tầng cao dự 

kiến tối đa 5 tầng. 

Đất công trình dịch vụ với diện tích 15.062,9 m², chiếm tỷ lệ 2,0% tổng ranh khu 

công nghiệp.  
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Bảng 1. 4. Các công trình dịch vụ  

Stt Loại đất 
Kí hiệu 

lô 

 Diện tích 

(m²)  

Tầng cao 

tối đa  

(tầng) 

Mật độ 

xây dựng 

tối đa 

(%) 

1 
Đất hành chính - dịch 

vụ  
SV-C-08 5.283,9 5 60 

2 
Đất hành chính - dịch 

vụ  
2A 5.342,0 2 60 

3 
Đất hành chính - dịch 

vụ  
2C 4.437,0 2 60 

 TỔNG  15.062,9   

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 KCN BW 

Supply Chain City  

1.3.2. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN 

KCN BW Supply Chain City có quy mô diện tích toàn khu là 748.759 m2. Tỷ lệ 

lấp đầy hiện nay đạt khoảng 44,2%. Hiện tại, KCN đã thu hút 41 dự án đầu tư. 

Các ngành nghề thu hút vào KCN hiện nay đều phù hợp với nội dung báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt, nhưng danh sách các ngành nghề thu hút chưa đúng với mã 

ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ 

về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Do đó, Công ty đã tổng hợp, làm rõ 

các ngành nghề đang thu hút và bổ sung thêm 05 ngành nghề mới, nâng tổng số ngành 

nghề thu hút đầu tư lên thành 32 ngành nghề. 

Vấn đề thu hút 32 ngành nghề trong đó có 27 ngành nghề đã được phê duyệt và 5 

ngành nghề mới bổ sung là phù hợp với Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 

30/12/2020 về việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.  

Bảng 1. 5. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN BW Supply Chain City 

STT Ngành nghề 

Mã ngành theo 

Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/07/2018  
Ghi chú 

Cấp 1 Cấp 2 

A 
Ngành nghề đã được phép thu hút theo ĐTM được phê duyệt tại Quyết 

định số 1152/QĐ-UBND ngày 19/04/2010 

A.I Kho tàng    
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STT Ngành nghề 

Mã ngành theo 

Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/07/2018  
Ghi chú 

Cấp 1 Cấp 2 

1 
Kho bãi và các hoạt động 

hỗ trợ cho vận tải 
H 52  

A.II Nhóm 1 (*)    

2 
Sản xuất thuốc, hoá dược 

và dược liệu 
C 21  

3 

Sản xuất sản phẩm điện 

tử, máy vi tính và sản 

phẩm quang học  

C 26 
Không xi mạ 

Bao gồm lắp ráp 

4 
Sản xuất máy móc, thiết bị 

chưa được phân vào đâu  
C 28 

Không xi mạ 

Bao gồm lắp ráp 

5 
Công nghiệp chế biến, chế 

tạo khác  
C 32 

Không xi mạ 

Bao gồm lắp ráp 

6 

Sửa chữa, bảo dưỡng và 

lắp đặt máy móc và thiết 

bị 

C 33  

7 

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ 

khác) 

G 46  

8 

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ 

khác) 

G 47  

9 Bưu chính và chuyển phát H 53  

10 Hoạt động xuất bản J 58  

11 

Hoạt động điện ảnh, sản 

xuất chương trình truyền 

hình, ghi âm và xuất bản 

âm nhạc 

J 59  

12 Viễn thông J 61  

13 

Lập trình máy vi tính, dịch 

vụ tư vấn và các hoạt động 

khác liên quan đến máy vi 

tính 

J 62  

14 
Hoạt động dịch vụ thông 

tin 
J 63  
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STT Ngành nghề 

Mã ngành theo 

Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/07/2018  
Ghi chú 

Cấp 1 Cấp 2 

15 

Hoạt động dịch vụ tài 

chính (trừ bảo hiểm và 

bảo hiểm xã hội) 

K 64  

16 

Hoạt động của trụ sở văn 

phòng; hoạt động tư vấn 

quản lý 

M 70  

17 
Hoạt động kiến trúc; kiểm 

tra và phân tích kỹ thuật 
M 71  

18 
Nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ 
M 72  

19 

Hoạt động hành chính, hỗ 

trợ văn phòng và các hoạt 

động hỗ trợ kinh doanh 

khác 

N 82  

20 Giáo dục và đào tạo P 85  

21 Hoạt động y tế Q 86  

22 
Hoạt động thể thao, vui 

chơi và giải trí 
R 93  

A.III Nhóm 2 (**)    

23 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

khai khoáng 
B 09  

24 
In, sao chép bản ghi các 

loại 
C 18 

Sử dụng công nghệ, 

máy móc tiên tiến 

25 
Sản xuất sản phẩm từ cao 

su và plastic  
C 22 

Không bao gồm ngành 

sản xuất săm, lốp cao 

su; đắp và tái chế lốp 

cao su 

26 
Sản xuất sản phẩm từ 

khoáng phi kim loại khác  
C 23 

Không bao gồm ngành 

Sản xuất thủy tinh và 

sản phẩm từ thủy tinh 

27 Sản xuất thiết bị điện  C 27 

Không bao gồm ngành 

sản xuất Pin và ắc quy. 

Bao gồm lắp ráp 

B 
Các ngành nghề bổ sung thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp (sẽ được bố 

trí vào nhóm 2) 
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STT Ngành nghề 

Mã ngành theo 

Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/07/2018  
Ghi chú 

Cấp 1 Cấp 2 

28 Dệt  C 13 

Không bao gồm công 

đoạn chuẩn bị sợi, ngâm 

sợi, tẩy, nhuộm 

Sử dụng công nghệ, 

máy móc tiên tiến 

29 Sản xuất trang phục C 14 

Không bao gồm công 

đoạn nhuộm 

Sử dụng công nghệ, 

máy móc tiên tiến 

30 Sản xuất sản phẩm từ giấy C 17 

Chỉ sản xuất sản phẩm 

giấy, bao bì carton, 

không bao gồm sản 

phẩm giấy từ nguyên 

liệu thô, giấy phế liệu 

Sử dụng công nghệ, 

máy móc tiên tiến 

31 
Sản xuất ô tô và xe có 

động cơ khác 
C 29 

Chỉ sản xuất phụ tùng và 

lắp ráp xe ô tô 

Sử dụng công nghệ, 

máy móc tiên tiến 

32 
Sản xuất giường, tủ, bàn, 

ghế 
C 31 

Không bao gồm công 

đoạn sơn, xi mạ 

Sử dụng công nghệ, 

máy móc tiên tiến 

Ghi chú: (*): nhóm 1 hầu hết các ngành nghề sản xuất rất ít ô nhiễm hoặc ô nhiễm nhẹ 

     (**): nhóm 2 các ngành nghề sản xuất có tính chất ô nhiễm trung bình 

1.3.3. Phân khu chức năng của KCN 

Quy hoạch đất công nghiệp của KCN BW Supply Chain City có diện tích 44,5 ha, 

chiếm tỷ lệ 59,5% tổng diện tích đất KCN.  

Cơ sở bố trí và phân khu chức năng:  

Trên nguyên tắc hạn chế tác động chéo qua lại cục bộ, hạn chế tác động đến các 

đối tượng xung quanh dự án, thuận lợi cho việc thu gom xử lý chất thải để phân chia các 

nhóm ngành nghề ở những vị trí phù hợp: Dựa trên đặc trưng chất thải của các nhóm 

ngành nghề, hướng gió chủ đạo trong năm của khu vực, hiện trạng và quy hoạch các 

phía tiếp giáp dự án, địa hình, hướng thoát nước… 
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Việc phân nhóm ngành cũng tuân thủ nguyên tắc đặc trưng chất thải và yêu cầu 

chất lượng môi trường làm việc của các nhóm ngành nghề:  

- Nhóm 1: nhóm ngành công nghiệp rất ít ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm nhẹ, bố 

trí ở phía Đông Nam của KCN. 

- Nhóm 2: nhóm ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm trung bình, phát sinh chất 

thải ở mức trung bình và có thể kiểm soát. Nhóm ngành này được bố trí ở phía Tây của 

KCN. 

 

Hình 1. 6. Phân khu chức năng KCN BW Supply Chain City 
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Bảng 1. 6. Danh sách các dự án đã thu hút đầu tư trong KCN BW Supply Chain City 

Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 
Diện tích  

(ha) 
Hiện trạng 

A KHU SẢN XUẤT LOẠI 1     

1 
Công ty Cổ phần Công nghệ & 

Truyền thông Việt Nam (VNTT) 

Số 1, Đường Tiên 

Phong 3 
Dịch vụ công nghệ và truyền thông 3.940 m2 Đang hoạt động 

2 
Công ty TNHH CNTUS Aegis 

Vina 

Số 4,6 Đường Tiên 

Phong 7 

Sản xuất các bộ lọc khí / mặt nạ công 

nghiệp 
4.920 m2 Đang hoạt động 

3 Công ty Korea Vane Viet Nam 

Số 8 Đường Tiên 

Phong 7, Số 2 

Đường Tiên Phong 

14 

Sản xuất cơ khí 3.896 m2 Đang hoạt động 

4 Công ty TNHH Bethel Việt Nam 
Số 12B Đường 

Tiên Phong 7 

Thiết kế/ sản xuất khuôn dùng cho thiết 

bị nhựa 
748 m2 Đang hoạt động  

5 Công ty TNHH Taelim Vina 
Số 12A Đường 

Tiên Phong 7 
Gia công khuôn mẫu 712 m2 Đang hoạt động  

6 Công ty TNHH Flint Việt Nam 
Số 14A Đường 

Tiên Phong 7 
Sản xuất mực in 748 m2 Đang hoạt động 

7 
Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục 

Tiêu (Vina Vista) 

Số 14B Đường 

Tiên Phong 7, số 9 

đường Tiên Phong 

15 

Sản xuất kính áp tròng 4.652 m2 Đang hoạt động  
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Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 
Diện tích  

(ha) 
Hiện trạng 

8 

Công ty TNHH R-PAC – CN 2 
Số 1-3 Đường Tiên 

Phong 7 
Sản xuất in tem nhãn 4.006 m2 Đang hoạt động 

Công ty TNHH R-PAC – CN 2A 
Số 2 Đường Tiên 

Phong 7 
Sản xuất in tem nhãn 1.940 m2 Đang hoạt động 

Công ty TNHH R-PAC -CN 3 

Số 1-3, số 10 

Đường Tiên Phong 

5 

Sản xuất in tem nhãn 3.135 m2 Đang hoạt động 

9 
Công ty TNHH Stolle Châu Thái 

Bình Dương 

Số 2 Đường Tiên 

Phong 5 

Sản xuất các loại máy móc phụ tùng. Bảo 

trì, bảo dưỡng, tư vấn quản lý và hỗ trợ 

các hoạt động sản xuất lon và đóng nắp 

lon 

2.003 m2 Đang hoạt động 

10 
Công ty TNHH Kim Hoa Việt 

Nam 

Số 17 Đường Tiên 

Phong 7 
Gia công cơ khí 1.043 m2 Đang hoạt động 

11 Công ty TNHH Towa Plastic 
Số 9 Đường Tiên 

Phong 7 

Sản xuất miếng linh kiện nhựa, kĩ thuật 

cao dành cho ngành ô tô điện tử, các loại 

khuôn dung để sản xuất các loại sản 

phẩm nhựa kỹ thuật cao 

1.040 m2 Đang hoạt động  

12 
Công ty TNHH Sagasiki Việt 

Nam 

Số 11, 13 Đường 

Tiên Phong 7 
Sản xuất các loại thùng/bao bì/hộp carton 2.080 m2 Đang hoạt động  

13 
Công ty TNHH SON Machine 

VN 

Số 15 Đường Tiên 

Phong 7 
Sản xuất linh kiện cơ khí chính xác 1.040 m2 Đang hoạt động 
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Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 
Diện tích  

(ha) 
Hiện trạng 

14 
Công ty TNHH Công nghệ Chính 

xác Hanjie 

Số 5 Đường Tiên 

Phong 7 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu 
1.040 m2 Đang hoạt động 

15 
Công ty TNHH Dịch Vụ Toàn 

Cầu IDT Việt Nam 

Số 18 Đường Tiên 

Phong 5 

Sản xuất nhãn may mặc và vali/ túi xách 

các loại 
1.043 m2 Đang hoạt động 

16 Công ty TNHH JJ Foam and Tape 
Số 12 Đường Tiên 

Phong 5 

Gia công cắt ép các loại mốp xốp từ nhựa 

E A, sợi tổng hợp 
1.040 m2 Đang hoạt động  

17 Công ty TNHH Zero label VN 
Số 8 Đường Tiên 

Phong 5 
Sản xuất in tem nhãn 2.083 m2 Đang hoạt động 

18 Công ty YUWA 
Số 16 Đường Tiên 

Phong 5 

Nhà kho chứa sản phầm nhựa (ép phun 

linh kiện nhựa chính xác, chế tạo và xử 

lý khuôn đúc và linh kiện đúc, phụ tùng 

nhựa lắp ráp) 

1.040 m2 

Đang hoạt động 

19 Công ty NOA 
Số 14 Đường Tiên 

Phong 5 

Sản xuất ổ cắm điện dùng trong đồ nội 

thất, ổ cắm điện, dụng cụ chống sét 
1.040 m2 Đang hoạt động 

20 
Công Ty TNHH Good Time 

Health Care Products 

Số 5 và số 7 Đường 

Tiên Phong 5 

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa 

được phân vào đâu 
3.940 m2 Đang hoạt động 

21 Công ty HongKong D&S 
Số 4 Đường Tiên 

Phong 5 
Linh kiện điện tử 2.003 m2 Đang hoạt động 

B KHU SẢN XUẤT LOẠI 2     
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Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 
Diện tích  

(ha) 
Hiện trạng 

22 
Công ty TNHH Detmold 

Packaging Việt Nam 

Số 728, Đường 

Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, khu phố 3, 

Hòa Phú, TDM 

Bao bì thực phẩm 23.814 m2 Đang hoạt động  

23 Công ty TNHH Grand Gain 
Số 20, đường Tiên 

Phong 16 
Sản xuất giày dép 1.605 m2 Đang hoạt động 

24 Công ty TNHH Good Win 
Số 22, đường Tiên 

Phong 16 
Thiết bị điện tử 1.410 m2 Đang hoạt động 

25 
Công ty Cổ phần Công nghệ 

Saburoku 

Số 26, đường Tiên 

Phong 16 
Sản xuất các cấu kiện kim loại 1.417 m2 Đang hoạt động 

26 Công ty Rocco 

Số 1,2,3,4,5,6 

đường số 4 (Tiên 

Phong 9) 

Sản xuất mô hình xe lửa đồ chơi cao cấp 9.462,7 m2 
Đang hoạt động 

27 
Công ty TNHH Auspic Precision 

Electronic 

Số 7 đường đường 

số 4 (Tiên Phong 

9) 

Linh kiện điện tử 1.505 m2 
Đang hoạt động 

28 Công ty Xin Ye 
Số 9 Đường Tiên 

Phong 14 
Phụ kiện phủ 1.040 m2 Đang hoạt động 

29 Công ty Yawa 
Số 5 Đường Tiên 

Phong 14 

Nhà kho chứa sản phầm nhựa (ép phun 

linh kiện nhựa chính xác, chế tạo và xử 

lý khuôn đúc và linh kiện đúc, phụ tùng 

nhựa lắp ráp) 

1.040 m2 

Đang hoạt động 
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Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 
Diện tích  

(ha) 
Hiện trạng 

30 Công ty Haesin 
Số 1 Đường Tiên 

Phong 14 
Thiết kế thời trang 1.040 m2 Đang hoạt động 

31 Công ty Jia Ben 
Số 2 Đường Tiên 

Phong 10 
Thiết bị điện 1.040 m2 Đang hoạt động 

32 
Công ty TNHH GPNC - TECH 

Việt Nam 

Số 3 Đường Tiên 

Phong 14 
Sản xuất băng dính 1.040 m2 Đang hoạt động 

33 Công ty TNHH YTI VN 
Số 7 Đường Tiên 

Phong 14 
Sản xuất linh kiện ô tô 1.040 m2 Đang hoạt động 

34 
Công ty TNHH DAE JUNG 

VINA 

Số 4 Đường Tiên 

Phong 10 

sản xuất miếng cách nhiệt; sản xuất ống 

dẫn khí cho máy lạnh xe hơi và tủ lạnh; 

sản xuất ống hỗ trợ ống nối, chân ống; 

sản xuất mút xốp và băng dính 

1.040 m2 Đang hoạt động  

35 
Công ty TNHH VINA 

SHINKWANG SEALING 

Số 6 Đường Tiên 

Phong 10 
In ấn 1.040 m2 Đang hoạt động 

36 
Công ty TNHH NAMYANG 

INNOTECH VINA 

Số 8, 10 Đường 

Tiên Phong 10 

Sản xuất linh kiện điện, điện tử bằng cao 

su 
2.080 m2 Đang hoạt động 

37 
Công ty TNHH SJ John Packging 

VN 

Số 12,14,16,18,20 

Đường Tiên Phong 

10 

Bao bì thực phẩm 8.320 m2  Đang hoạt động 

38 Công ty TNHH Sankei VN 
Số 28,29 Đường 

Tiên Phong 10 
Sản xuất in tem nhãn 3.022 m2 Đang hoạt động 
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Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 
Diện tích  

(ha) 
Hiện trạng 

39 Công ty TNHH Seungil label VN 
Số 24 Đường Tiên 

Phong 14 
Sản xuất in tem nhãn 1.425 m2 Đang hoạt động 

40 
Công ty TNHH Megatech Việt 

Nam 

Số 9 Đường Tiên 

Phong 9 
Sản xuất băng keo các loại 3.307,5 m2 Đang hoạt động  

41 

Công ty TNHH Techtronic 

industries Việt Nam 

Manufacturing 

Số 12-19 Đường 

Tiên Phong 13. 

Số 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22 

Đường Tiên Phong 

14 

Sản xuất dụng cụ điện cầm tay 30.121,1 m2 Đang hoạt động 

 Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng 

Bảng 1.7. Nguyên liệu, vật tư sử dụng cho văn phòng điều hành 

STT Loại vật tư Số lượng  

1 Bút, thước 22 (cái/tháng) 

2 Kéo 4 cái 

3 Giấy 5 (gram/tháng) 

4 Mực in 3 (hộp/tháng) 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

Nhu cầu sử dụng hóa chất của KCN chủ yếu từ nhu cầu hóa chất của trạm XLNT 

tập trung. Căn cứ định mức sử dụng, nhu cầu hóa chất của trạm XLNT sau khi điều 

chỉnh như sau: 

Bảng 1.8. Hóa chất sử dụng của trạm XLNT tập trung công suất 1.000 m3/ngày.đêm 

STT Nguyên liệu 
Khối lượng 

(kg/ngày)  
Mục đích 

1 Polyaluminium Cloride (PAC)  44,4 Keo tụ tạo bông 

2 Polymer Anion  30 Keo tụ tạo bông 

3 Clorin   5 Khử trùng 

4 Polymer Cation  1 Tăng hiệu quả tách bùn 

5 NaOH 50 Điều chỉnh pH 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện lấy từ lưới điện trung thế 22KV của khu vực VSIP II từ đường Tạo 

Lực 5 (đường Võ Nguyên Giáp). Trạm biến áp trung gian 110/22kV từ tuyến 110kV 

hiện hữu ở phần đất hạ tầng ở phía Tây Nam giáp tuyến trên đường Tạo Lực 3 (đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa). 

Phụ tải điện bao gồm: phụ tải điện sản xuất, phụ tải điện công trình phụ trợ, phụ 

tải điện khu cây xanh, phụ tải điện chiếu sáng công cộng. Phụ tải điện được tính toán 

trên cơ sở các chỉ tiêu cấp điện trong QCVN 01:2021/BXD với tổng công suất 

54.029,9KW. 
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Bảng 1.9. Phụ tải điện KCN BW Supply Chain City 

STT Phụ tải 

Chỉ tiêu 
Công 

suất 

Po 
Đơn vị 

tính  
(kW) 

I Đất hành chính - dịch vụ       

1 Đất hành chính - dịch vụ lô 2A 0,1 kW/m² 641,0 

2 Đất hành chính - dịch vụ lô 2C 0,1 kW/m² 532,4 

II Đất công nghiệp       

1 Đất xây dựng nhà máy SD-C-10 0,2 kW/m² 724,1 

2 Đất xây dựng nhà máy SD-C-11 0,2 kW/m² 724,1 

3 Đất xây dựng nhà máy SD-C-12 0,2 kW/m² 721,8 

4 Đất xây dựng nhà máy SD-C-13 0,2 kW/m² 724,1 

5 Đất xây dựng nhà máy TR-A-01 0,2 kW/m² 531,5 

6 Đất xây dựng nhà máy TR-A-02 0,2 kW/m² 397,3 

7 Đất xây dựng nhà máy TR-A-03 0,2 kW/m² 397,3 

8 Đất xây dựng nhà máy TR-A-04 0,2 kW/m² 397,3 

9 Đất xây dựng nhà máy TR-A-05 0,2 kW/m² 397,3 

10 Đất xây dựng nhà máy TR-A-06 0,2 kW/m² 397,3 

11 Đất xây dựng nhà máy TR-A-07 0,2 kW/m² 397,3 

12 Đất xây dựng nhà máy TR-A-08 0,2 kW/m² 532,8 

13 Đất xây dựng nhà máy 4B-1 0,2 kW/m² 7.078,1 

14 Đất xây dựng nhà máy 4B-2 0,2 kW/m² 2.670,6 

15 Đất xây dựng nhà máy 4B-3 0,2 kW/m² 7.166,6 

16 Đất xây dựng nhà máy 4B-4 0,2 kW/m² 6.942,1 

17 Đất xây dựng nhà máy 3B-1 0,2 kW/m² 9.029,4 
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STT Phụ tải 

Chỉ tiêu 
Công 

suất 

Po 
Đơn vị 

tính  
(kW) 

18 Đất xây dựng nhà máy 3B-2 0,2 kW/m² 2.493,9 

19 Đất xây dựng nhà máy 1D-2 0,2 kW/m² 1.779,7 

20 Đất xây dựng nhà kho 2B 0,02 kW/m² 9.086,8 

III Đất hạ tầng kỹ thuật       

1 Đất hạ tầng kỹ thuật lô UTL-A-01 0,03 kW/m² 9,2 

2 Đất hạ tầng kỹ thuật lô UTL-A-02 0,03 kW/m² 2,1 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật lô UTL-A-03 0,03 kW/m² 2,1 

4 Đất hạ tầng kỹ thuật lô UTL-D-01 0,03 kW/m² 181,4 

IV Đất cây xanh 0,0005 kW/m² 54,3 

V Chiếu sáng giao thông 0,08 
kW/đèn 

led 
17,8 

 Tổng công suất   54.029,9 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước cho KCN là Chi nhánh cấp nước Khu liên hợp – Công ty Cổ phần 

nước - Môi trường Bình Dương. Hệ thống cấp nước cho KCN được đấu nối từ hai hướng 

cấp nước chính là tuyến ống cấp D600 trên đường Tạo Lực 5 ở phía Bắc và tuyến D400 

đường NT9 ở phía Nam. 

So với ĐTM đã được phê duyệt năm 2010 thì lưu lượng nước cấp của KCN sau 

khi điều chỉnh giảm từ 4.082 m3/ngày xuống còn 1.369,2 m3/ngày (chưa bao gồm nước 

PCCC). Do đó lượng nước cấp thay đổi dẫn đến lượng nước thải của KCN cũng giảm 

so với ĐTM đã được phê duyệt.  

Bảng 1. 10. Bảng tiêu chuẩn cấp nước của dự án sau khi điều chỉnh   

Stt Hạng mục 
Tiêu chuẩn cấp nước 

ĐTM phê duyệt Phương án điều chỉnh  

1 
Nước cấp cho hành chính 

– dịch vụ 
60 m3/ha/ng.đ 

2 lít/m2 sàn;  

2 m3/ha/ngày.đêm 
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Stt Hạng mục 
Tiêu chuẩn cấp nước 

ĐTM phê duyệt Phương án điều chỉnh  

2 Nước cho công nghiệp 40 m3/ha/ ng.đ 
Đất nhà máy: 22 m3/ha/ng.đ 

Đất nhà kho: 10 m3/ha/ng.đ 

3 Khu kỹ thuật 20 m3/ha/ng.đ 22 m3/ha/ng.đ 

4 Tổng số người làm việc 0,045 m3/ng/ng.đ - 

5 Nước tưới cây 30 m3/ha/ ng.đ 3 lít/m2/ng.đ 

6 Rửa đường 5 m3/ha/ ng.đ 0,5 lít/m2/ng.đ 

7 Nước rò rỉ và dự phòng 
20% tổng lưu lượng 

nước cấp cho KCN 

10% tổng lưu lượng nước cấp 

cho KCN 

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 

Do đó, nhu cầu sử dụng nước cấp của dự án được tính toán như sau: 

Bảng 1. 11. Tổng hợp nhu cầu dùng nước và lưu lượng nước thải phát sinh sau khi 

điều chỉnh của KCN  

Stt 
Đối tượng dùng 

nước 
Quy mô 

Đơn 

vị 

Định 

mức 
Đơn vị 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ng.đ) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ ng.đ) 

1 
Đất hành chính – 

dịch vụ 
  ha   lít/m2 sàn 45,59 45,59 

1.1 
Đất hành chính -dịch 

vụ lô SV-C-08 
1,59 ha 2 lít/m2 sàn 31,70 31,70 

1.2 
Đất hành chính -dịch 

vụ lô 2A 
0,64 ha 2 lít/m2 sàn 12,82 12,82 

1.3 
Đất hành chính -dịch 

vụ lô 2C 
0,53 ha 2 m3/ha/ng.đ 1,06 1,06 

2 Đất công nghiệp 44,52 ha     823,68 823,68 

2.1 Đất nhà máy 31,54 ha 22 m3/ha/ng.đ 693,88 693,88 

2.2 Đất nhà kho 12,98 ha 10 m3/ha/ng.đ 129,8 129,8 

3 Đất khu kỹ thuật 1,23 ha 22 m3/ha/ng.đ 27,09 27,09 

4 
Đất cây xanh, đất 

cây xanh cách ly 
13,39 ha 3 lít/m2/ng.đ 401,70 

- 
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Stt 
Đối tượng dùng 

nước 
Quy mô 

Đơn 

vị 

Định 

mức 
Đơn vị 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ng.đ) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ ng.đ) 

5 
Đất giao thông (rửa 

đường) 
14,23 ha 0,5 lít/m2/ng.đ 71,14 

- 

6 Nhu cầu chữa cháy 3 h 50 lít/s 540 - 

7 Rò rỉ, dự phòng 10% 136,92  

8 Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7) 1.909,21 896,36 

9 
Tổng nhu cầu ngày max (lấy hệ số không điều hòa ngày 

max; k = 1,1) 
2.100,13 986,0 

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của dự án nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động 

phòng cháy chữa cháy như sau: 

- Theo TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu 

thiết kế thì lưu lượng cấp nước chữa cháy là 50 L/s cho 1 đám cháy cố định trong 3 giờ, 

số lượng đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy, Lượng nước cần dự trữ để 

chữa cháy trong 3h là: Q = 50 x 3,6 x 3 = 540 m3.  

 Như vậy: 

- Tổng lượng nước cấp trung bình hàng ngày (không bao gồm nước PCCC) là: 

1.369,21 m3/ngày. 

- Tổng nhu cầu cấp nước lớn nhất (bao gồm nước PCCC và rò rỉ) với hệ số điều hòa 

là: 2.100,13 m3/ngày. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

Hiện nay, các hạng mục công trình phụ trợ: đường giao thông, hệ thống thông tin 

liên lạc,  hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước,... đã được xây dựng, lắp đặt hoàn thiện 

cho toàn bộ khu công nghiệp. 

1.5.1. Hệ thống cấp nước 

Nguồn cấp nước:  

Nguồn cấp nước hiện hữu cho KCN là Chi nhánh cấp nước Khu liên hợp – Công 

ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương. Hệ thống cấp nước cho KCN được đấu nối 

từ hai hướng cấp nước chính là tuyến ống cấp D600 trên đường Tạo Lực 5 ở phía Bắc 

và tuyến D400 đường NT9 ở phía Nam. 

Mạng lưới cấp nước: 

- Mạng lưới ống bố trí mạng lưới vòng, cấp nước sản xuất và chữa cháy được bố 

trí mạng lưới tách riêng, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc cấp nước. 

- Mỗi vị trí cấp vào hạng mục đều được gắn đồng hồ nước để kiểm soát nhu cầu 

dùng nước của mỗi công trình. 
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- Những nơi ống cấp nước đi qua đường được đi ngầm và lắp đặt ống lồng bên 

ngoài (ống kim loại) và đệm cát trên lưng cũng như dưới đáy ống. 

- Tại vị trí nhà xưởng ngoài hệ thống ống chữa cháy bên ngoài xưởng, còn bố trí 

các hệ thống chữa cháy bên trong và sẽ được thiết kế chi tiết khi triển khai xây dựng hệ 

thống nhà xưởng. 

- Đường ống cấp nước chữa cháy của nhà xưởng sử dụng ống kim loại kích thước 

D100mm. 

- Bố trí 39 trụ chữa cháy với khoảng cách 2 trụ không quá 120m. 

- Ở những vị trí các nhà xe sẽ được bố trí các bình PCCC để phục vụ nhu cầu chữa 

cháy khi có sự cố xảy ra. 

- Phụ tùng thiết bị dùng phụ tùng gang và thép mạ kẽm. 

Bảng 1. 12. Khối lượng hệ thống cấp nước của KCN 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống HDPE D150 m 5.073,9 

2 Ống HDPE D200 m 3.011,6 

3 Ống HDPE D400 m 1.012,2 

4 Trụ cứu hỏa cái 39 

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 KCN BW 

Supply Chain City  

1.5.2. Hệ thống cấp điện - chiếu sáng 

Nguồn điện: 

Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch được lấy từ lưới điện trung thế 22kv đi nổi trên 

trụ dọc theo đường Tạo Lực 5 (đường Võ Nguyên Giáp). Đồng thời xây dựng mới trạm 

biến áp trung gian 110/22kV có công suất 2x63mVA lấy từ tuyến 110kv hiện hữu trên 

đường Tạo Lực 3 (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). 

Lưới điện: 

a. Trạm biến áp: 

 Căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện của khu quy hoạch, kéo các lộ cáp trung thế 

22kv đi ngầm đấu nối từ tuyến trung thế 22kv hiện hữu trên đường Tạo Lực 5 về trạm 

biến áp 22/0,4kv, tại các vị trí rẻ nhánh vào máy biến áp bố trí các tủ cắt RMU. 

b. Lưới 22kV:  

- Cáp được sử dụng cáp ngầm chuyên dụng 22kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 

cách điện XLPE, cáp được đi trong ống HDPE, chôn cách mặt đất 0,7m (đối với cáp đi 

trên vỉa hè), chôn 1,0m (đối với cáp đi dưới lòng đường).  

c. Lưới 0,4kV: 

- Xây dựng lưới điện hạ thế phân phối ngầm kéo từ trạm biến áp đi dọc hệ thống 
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vỉa hè các lô đất quy hoạch mới để cấp điện sinh hoạt cho các lô đất quy hoạch mới đáp 

ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình và đảm bảo mỹ quan, an toàn cho người sử 

dụng. 

- Sử dụng cáp ngầm chuyên dụng 0,4kv CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC. 

d. Lưới chiếu sáng: 

- Nguồn cấp điện chiếu sáng lấy từ tủ chiếu sáng tcs riêng của dự án.  

- Bố trí 01 tủ chiếu sáng: lấy nguồn từ trạm đặt tại khu vực cấp điện chiếu sáng 

cho toàn khu vực của dự án. 

- Cáp chiếu sáng sử dụng cáp ngầm chuyên dụng 0,4kv 

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC. 

- Đèn chiếu sáng bố trí trên các trụ chiếu sáng bằng thép cao 8m, sử dụng đèn led 

80w. 

Bảng 1. 13. Bảng thống kê khối lượng cấp điện và chiếu sáng  

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 
Cáp ngầm trung thế hiện hữu 22kV 

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 
m 10.588,60 

2 
Cáp ngầm chiếu sáng hiện hữu 0,4kV 

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 
m 7.553,96 

3 Đèn chiếu sáng hiện hữu  bộ 222 

4 Tủ điều khiển chiếu sáng quy hoạch tủ 1 

5 Máy biến áp 250kVA hiện hữu máy 1 

6 Máy biến áp 560kVA hiện hữu máy 2 

7 Máy biến áp 630kVA quy hoạch  máy 1 

8 Máy biến áp 750kVA quy hoạch  máy 1 

9 Máy biến áp 1000kVA hiện hữu  máy 22 

10 Máy biến áp 1250kVA quy hoạch  máy  14 

11 Máy biến áp 1500kVA hiện hữu máy 14 

12 Máy biến áp 1600kVA hiện hữu máy 2 

13 Máy biến áp 2000kVA hiện hữu máy 6 

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500  

1.5.3. Hệ thống giao thông  
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Hệ thống giao thông đối ngoại kết nối KCN với bên ngoài hiện nay đã hoàn chỉnh. 

Hệ thống giao thông đối nội:  

- Hệ thống giao thông của KCN được quy hoạch bao gồm các tuyến đường nội bộ 

trong KCN có lộ giới từ 18,0m đến 32,5m, bề rộng lòng đường từ 10,0m đến 22,5m, vỉa 

hè 2 bên, mỗi bên rộng từ 0,0m đến 5,0m. Độ dốc ngang mặt đường 2%, dộ dốc dọc từ 

0% - 2%. 

Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa nóng. 

Khối lượng thi công hệ thống đường giao thông đối nội của dự án như sau: 

Bảng 1. 14. Bảng thống kê hệ thống giao thông toàn khu 

STT 
TÊN 

ĐƯỜNG 

KÍ 

HIỆU  

MẶT 

CẮT 

VỈA 

HÈ 

TRÁI 

(m) 

LÒNG 

ĐƯỜNG 

(m) 

DẢI 

CÂY 

XANH 

(m) 

VỈA 

HÈ 

PHẢI 

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG LÙI 

(m) 

BÊN 

TRÁI 

BÊN 

PHẢI 

A 
Giao thông 

đối ngoại 
                

1 

Đường Nam 

Kỳ Khởi 

Nghĩa 

1-1 7 22,5 10 7 46,5 6 6 

2 
Đường Võ 

Nguyên Giáp 
2-2 7 22,5 2 7 38,5 6 6 

3 
Đường Phạm 

Văn Đồng 
3-3 7,5 15 0 7,5 30 6 6 

4 
Đường Tôn 

Đức Thắng 
4-4 5 22,5 0 5 32,5 6 6 

B 
Giao thông 

đối nội 
                

5 
Đường Phạm 

Hùng 
5-5 8 22,5 12 8 50,5 6 6 

6 
Đường Hữu 

Nghị 
6-6 4 15 2 4 25 6 6 

7 
Đường Lê 

Duẫn 
7-7 5 15 0 5 25 6 6 

8 

Đường Số 3 

(Phạm Hùng 

→ Hữu Nghị) 

4-4 5 22,5 0 5 32,5 6 6 

Đường Số 3 

(Hữu Nghị → 
8-8 4 12 0 4 20 6 6 
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STT 
TÊN 

ĐƯỜNG 

KÍ 

HIỆU  

MẶT 

CẮT 

VỈA 

HÈ 

TRÁI 

(m) 

LÒNG 

ĐƯỜNG 

(m) 

DẢI 

CÂY 

XANH 

(m) 

VỈA 

HÈ 

PHẢI 

(m) 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

KHOẢNG LÙI 

(m) 

BÊN 

TRÁI 

BÊN 

PHẢI 

Đường Số 3-

1) 

Đường Số 3 

(Đường Số 3-

1 → Tôn Đức 

Thắng) 

9-9 4 10 0 4 18 6 6 

9 Đường Số 3-1 8-8 4 12 0 4 20 6 6 

10 Đường Số 3-2 8-8 4 12 0 4 20 6 6 

11 Đường Số 3-3 9-9 4 10 0 4 18 6 6 

12 Đường Số 6 10-10 4,5 12 0 4,5 21 6 6 

13 Đường Số 4 9-9 4 10 0 4 18 6 6 

14 Đường Số 4-2 9-9 4 10 0 4 18 6 6 

15 Đường Số 5 9-9 4 10 0 4 18 6 6 

16 Đường Số 4-1 9-9 4 10 0 4 18 6 6 

17 Đường Số 5-1 9-9 4 10 0 4 18 6 6 

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500  

1.5.4. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp: Hệ thống viễn thông được cung cấp từ trung tâm dữ liệu của nhà 

cung cấp dịch vụ qua 2 vị trí kết nối: 

+ Điểm thứ nhất nằm tại giao lộ của đường Tôn Đức Thắng (HT2A) với đường 

Phạm Hùng (NT10B). 

+ Điểm thứ hai nằm tại giao lộ của đường số 2 với đường Phạm Văn Đồng (NT9).  

- Cáp trong mạng nội bộ của khu quy hoạch được đi ngầm bố trí đi trên vỉa hè dọc 

các trục đường giao thông. 

- Các tuyến cống cáp chính có dung lượng là 4 ống PVC D110mm, các tuyến cống 

nhánh có dung lượng 2 ống PVC D110mm. Tất cả đều được đi trên vỉa hè. 

Bảng 1. 15. Bảng thống kê khối lượng mạng lưới thông tin liên lạc quy hoạch 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Ống PVC 110mm  m 17.420,6 
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STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

2 Bể cáp  Bể 81  

Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500  

1.5.5. Hệ thống cây xanh 

KCN quy hoạch hệ thống cây xanh đảm bảo quy định theo QCVN 01:2021/BXD, 

bao gồm: 

Đất cây xanh cách ly với tổng diện tích 25.264,1 m2, chiếm 3,4% tổng diện tích 

KCN và chiều rộng dải cây xanh cách ly tối thiểu là 10m theo đúng quy định QCVN 

01:2021/BXD.  

Đất cây xanh tập trung: có tổng diện tích 108.599,9 m2, chiếm 14,5% tổng diện 

tích KCN. Cây xanh tập trung sẽ điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan đẹp đồng thời là điểm 

nhấn cho cảnh quan trục giao thông chính và khu trung tâm của KCN. Quy hoạch cây 

xanh tập trung sẽ tạo được không gian và mỹ quan và cách ly các khu chức năng, các 

khu vực lân cận dự án.  

Tại khu vực bao quanh trạm xử lý nước thải đã trồng 100% cây xanh cách ly theo 

đúng quy định và quy hoạch được phê duyệt. Phần đất này được tính trong diện tích đất 

cây xanh. 

Một số loại cây xanh được quy hoạch trồng trong KCN như bàng Đài Loan, cây 

bằng lăng, liêm xẹt, móng bò… với mật độ khoảng 4m/cây. 

1.5.6. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Nguồn tiếp nhận nước mưa:  

Toàn bộ nước mưa của KCN sẽ được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung 

của khu liên hợp sau đó thoát ra kênh Hòa Lợi rồi đổ vào suối Giữa cuối cùng thoát ra 

sông Sài Gòn. 

Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa: 

Mạng lưới thoát nước mưa của KCN được tách riêng với hệ thống thu gom và thoát 

nước thải. 

Sử dụng cống tròn BTCT có tiết diện từ D500-D2000 kết hợp với giếng thu nước 

đặt ngầm dọc theo các trục giao thông để thoát nước mưa. 

Bố trí hố ga, cửa thu nước: bố trí theo các tuyến đường, phía dưới vỉa hè hoặc dưới 

đường theo cự ly tập trung nước thích hợp, có nắp đan đậy và lưới chắn rác, chắn cát... 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa của dự án được đính kèm ở Phụ lục). 

1.5.7. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải của KCN sau khi được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,0) sẽ qua đường cống BTCT D300 dài 92m 

thoát ra kênh hở thoát nước chung của khu vực (dọc đường NT9) sau đó thoát ra kênh 

Hòa Lợi và chảy vào suối Giữa, cuối cùng ra sông Sài Gòn. 

Thiết kế mạng lưới thoát nước thải: 
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Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng tách biệt hoàn toàn với hệ thống thoát 

nước mưa trong KCN.  

Hiện nay, đối với khu dịch vụ chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt thì nước thải sau 

khi qua bể tự hoại sẽ được đấu nối về hệ thống thu gom nước thải KCN và dẫn về trạm 

XLNT tập trung; đối với khu sản xuất thì nước thải phát sinh từ các công ty thuê nhà 

xưởng của KCN phải đảm bảo được xử lý đạt tiêu chuẩn đầu vào của KCN trước khi 

đấu nối vào trạm XLNT tập trung. (Tiêu chuẩn đấu nối đầu vào của KCN trình bày chi 

tiết tại chương 3). 

Nước thải sau khi được thu gom từ các khu sản xuất và khu dịch vụ sẽ thoát vào 

hệ thống thoát nước riêng sử dụng cống HDPE D300-D400 ngầm tự chảy thiết kế theo 

độ dốc địa hình, dẫn về trạm XLNT tập trung của KCN. Hố ga bố trí theo tuyến ống, 

trên vỉa hè theo cự ly thích hợp trung bình khoảng 20 - 30m/hố ga, có nắp đan đậy kín.  

Trạm xử lý nước thải tập trung KCN: 

Theo ĐTM đã phê duyệt, trạm XLNT tập trung của KCN có công suất dự kiến 

4.000 m3/ngày.đêm (đã xây dựng module giai đoạn 1 công suất 2.000 m3/ngày đêm). 

Tuy nhiên, do tại thời điểm KCN bắt đầu hoạt động, tỷ lệ lấp đầy chỉ chiếm 15%, lưu 

lượng nước thải phát sinh thấp nên hạng mục XLNT được điều chỉnh quy trình vận hành 

và lắp đặt thiết bị cho công suất 500 m3/ngày đêm (được sự chấp thuận điều chỉnh quy 

trình xử lý nước thải của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương theo văn bản 

số 3923/STNMT-CCBVMT ngày 30/09/2016 và được UBND tỉnh cấp giấy phép gia 

hạn xả nước thải vào nguồn nước số 96/GP-UBND ngày 15/11/2019, được Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 

4036/GXN-STNMT ngày 22/09/2017). 

Hiện nay lượng nước thải thu gom về trạm XLNT khoảng 160 m3/ngày đêm, dự 

kiến khi KCN lấp đầy 100%, các nhà máy hoạt động đủ công suất và khi KCN được 

phép thu hút thêm một số ngành nghề như đề xuất trong báo cáo cấp GPMT thì tổng 

lượng nước thải thu gom về trạm XLNT của KCN sẽ tăng lên khoảng 986 m3/ngày. đêm. 

Công ty sẽ có phương án cải tạo nâng cấp HTXLNT hiện tại thành 2 module với công 

suất 1.000 m3/ngày đêm/module, trong đó có 1 module dự phòng đảm bảo khả năng 

XLNT nếu xảy ra sự cố về nước thải. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Vị trí KCN BW SCC nằm trong khu quy hoạch phát triển khu công nghệ cao của 

Khu liên hợp. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho Khu liên hợp Công nghiệp 

– Dịch vụ - Đô thị Bình Dương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tại 

Công văn số 4324/BTNMT-TĐ ngày 02/11/2005. Do vậy phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. 

Khu đất dự án đã được Ban Quản lý dự án Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - 

Đô thị Bình Dương đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư xong theo các quy định 

hiện hành tạo điều kiện thuận lợi cho dự án được triển khai. 

Đồng thời, KCN BW SCC đã nhận được Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 

19/04/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường Dự án đầu tư khu công nghiệp BW SCC tại Khu liên hợp Công 

nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một (nay là TP. Thủ Dầu Một), 

tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Kinh doanh đô thị Mapletree (Việt Nam) (nay là 

Công ty TNHH BW Supply Chain City). 

Dự án đã được lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Dự 

án đảm bảo theo đúng định hướng quy hoạch chung của thành phố Thủ Dầu Một cũng 

như của tỉnh Bình Dương. 

Như vậy, vị trí đầu tư KCN BW SCC là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch sử 

dụng đất, với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thủ Dầu Một nói riêng 

và của tỉnh Bình Dương nói chung. 

2.2 Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1 Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thoát nước mưa  

KCN đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Nước mưa tại các khu vực đã có đơn vị thuê xưởng, chủ đầu tư của các đơn vị thuê 

xưởng có trách nhiệm thu gom nước mưa tách riêng nước thải và đấu nối về hệ thống 

thoát nước mưa đã được KCN BW SCC xây dụng hoàn chỉnh.  

Nước mưa được thu gom bằng các đường cống Ø400 đến Ø2000 trải dọc theo 

đường giao thông nội bộ của KCN.  

Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa được thoát ra tuyến kênh Hòa Lợi ở phía Nam 

khu đất dự án, chảy về suối Giữa và sau đó thoát ra sông Sài Gòn. 

 Đánh giá khả năng thoát nước mưa 
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Theo tính toán, để đảm bảo lượng nước mưa chảy tràn tối đa tại khu vực dự án, 

các tuyến cống cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đảm bảo đường kính tối thiểu để có thể nạo vét dễ dàng. Đường kính cống cần 

phải lớn hơn hay bằng trị số D min theo Bảng 10, TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng 

lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế; 

Bảng 2. 1. Đường kính nhỏ nhất của cống thoát nước 

 

Loại hệ thống thoát nước 
Đường kính nhỏ nhất D (mm) 

Trong tiểu khu Đường phố 

Hệ thống thoát nước mưa 200 400 

- Đảm bảo vận tốc dòng chảy không nhỏ hơn vận tốc không lắng theo mục 4.6.1 

TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết 

kế; 

Bảng 2. 2. Vận tốc không lắng của cống thoát nước 

STT D, mm V min, m/s 

1 150 - 200 0,7 

2 300 - 400 0,8 

3 400 - 500 0,9 

4 600 - 800 1,0 

5 900 - 1200 1,15 

6 1300 - 1500 1,2 

7 >1500 1,3 

- Đảm bảo độ đầy tối đa của ống theo mục 4.5.2 TCVN 7957:2008 Thoát nước - 

Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế. 

Bảng 2. 3. Độ đầy tối đa của cống thoát nước 

STT D, mm (h/D)max 

1 200 - 300 0,6 

2 350 - 450 0,7 

3 500 - 900 0,75 

4 > 900 0,8 
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Nhận xét: 

Các đường ống cống thoát nước của KCN sử dụng cống BTCT có đường kính 

Ø400 – Ø2000, do đó đảm bảo đường kính tối thiểu đối với hệ thống thoát nước mưa, 

vận tốc dòng chảy tính toán lớn hơn vận tốc không lắng và đảm bảo độ đầy tối đa  

(0,8), đáp ứng theo TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài 

- Tiêu chuẩn thiết kế. 

 Về khả năng đáp ứng của nguồn tiếp nhận 

Tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn phát sinh tại KCN BW SCC được ước tính 

theo công thức sau: 

Qtt = q x F x C (1) 

 

(Nguồn: TCXDVN 51:2008) 

Trong đó: 

q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha) C: Hệ số dòng chảy 

Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán 

P. P là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán được xác định theo bảng 4 của TCVN 51:2008. 

Đối với dự án thuộc khu công nghiệp có công nghệ bình thường nên chọn P = 5 năm. 

C: Hệ số dòng chảy, đối với từng loại bề mặt phủ C có giá trị khác nhau, nên C 

được chọn được xác định bằng phương pháp bình quân theo diện tích. Theo bảng 5 của 

TCXDVN 51:2008, diện tích đối với mái che, mặt phủ bê tông là 614.895 m2 → 

C1=0,8; diện tích mặt cỏ là 133.864 m2 → C2 =0,34 

Như vậy C = (0,8 x 614.895 + 0,34 x 133.864)/ 748.759 = 0,72 

F: Diện tích lưu vực và hệ số tuyến cống phục vụ, F = 748.759 m2 =74,8759ha 

 Cường độ mưa được tính toán như sau: 

q = A(1+C .lgP)/(t+b)n 

A, C, b, n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo bảng B.1 

của TCVN 7957:2008, (đối với khu vực tỉnh Bình Dương, chọn A=11650; C=0,58; 

b=32; n=0,95 tương ứng với hệ số của thành phố Hồ Chí Minh) 

t: thời gian dòng chảy mưa tính toán (phút). Khu vực Bình Dương, thời gian mưa  

lớn nhất t = 120 phút (trong khu vực có hệ thống thoát nước mưa) 

Thay vào ta có: q= 11650(1+0,58*lg5)/(120+32)0,95 = 138,48 l/s.ha  

Thay số liệu vào công thức (1), ta tính được: Q = 7.465,5 (l/s) = 7,46 m3/s. 

Bên cạnh đó, lưu lượng xả nước thải tối đa của KCN khi lấp đầy là là 986 m3/ngđ 

(tương đương 11,4 L/s). 

Lưu lượng dòng chảy của sông Sài Gòn là 12,7 m3/s. 
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Do đó, tổng lưu lượng tiêu thoát nước mưa và nước thải của KCN là 7,46 m3/s 

(nhỏ hơn so với lưu lượng mà Sông Sài Gòn có thể tiếp nhận). Do đó, Sông Sài Gòn 

đảm bảo tiêu thoát lưu lượng nước mưa và nước thải phát sinh từ KCN. 

2.2.2 Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước 

thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ KCN được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A thoát ra Kênh thoát nước của Khu liên hợp, sau đó chảy vào Suối Giữa và cuối cùng 

ra sông Sài Gòn. 

Theo kết quả quan trắc nước thải của KCN năm 2021 và quý 1, quý 2/2022, nồng 

độ  nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 4. Nồng độ nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án 

 

Stt 

 

Chỉ tiêu/ đơn vị 

Kết quả (trung bình 

năm 2021 và Quý 1, 

Quý 2 năm 2022) 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (A) 

1 COD (mg O2/L) 22 75 

2 BOD5 (mgO2/L) 10 30 

3 NH3-N (mg/L) 0,21 5 

4 SS(mg/L) 11 50 

5 Tổng N (mg/L) 12,8 20 

6 Tổng P (mg/L) 1,23 4 

Ghi chú: 

QCVN 40:2011/BTNMT (A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Nước thải công 

nghiệp 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Sài Gòn được thực hiện theo phụ lục 1 - 

thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể như sau: 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực bảo hộ 

vệ sinh. 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn. 

- Sông Sài Gòn có chất lượng nước tốt, không xảy ra hiện tượng nước đen và bốc  

mùi hôi thối. 

- Sông Sài Gòn tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh vật  

thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt. 

- Sông Sài Gòn chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa. 

- Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng 
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do tiếp xúc với nguồn nước mặt gây ra. 

Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận được thực hiện theo phụ lục 1 - thông tư   

số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các 

thông số cụ thể và đánh giá chi tiết sẽ được tính toán như sau: 

- Các thông số được đánh giá về khả năng tiếp nhận nước thải của sông Sài Gòn 

bao gồm: COD, BOD5, SS, tổng N, tổng P 

- Giả thiết rằng các chất ô nhiễm sau khi đi vào nguồn nước tiếp nhận sẽ không  

tham gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn nước như: 

+ Lắng đọng, tích lũy, giải phóng các chất ô nhiễm 

+ Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh 

+ Tương tác vật lý, hóa học và sinh học của các chất ô nhiễm trong  nguồn 

nước. 

+ Sự bay hơi của các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước. 

 Nồng độ chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận 

Nguồn nước tiếp nhận sông Sài Gòn theo kết quả từ chương trình quan trắc tỉnh  

tháng 5/2022 như sau: 

Bảng 2. 5. Chất lượng nước mặt sông Sài Gòn 

 

Stt 

 

Chỉ tiêu/ đơn vị 

 

Kết quả 
QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A2) 

1 Nhiệt độ 29,3 - 

2 pH 6,6 6-8,5 

3 DO 3,6 ≥5 

4 NO3-N < 0,16 5 

5 NO2-N 0,016 0,05 

6 NH3-N 0,19 0,3 

7 SS 9 30 

8 COD 12 15 

9 BOD5 5 6 

10 Coliform 2.300 5.000 

11 Cl- 8,6 350 

12 Fe 0,66 1 
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Stt 

 

Chỉ tiêu/ đơn vị 

 

Kết quả 
QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A2) 

13 PO43- 0,060 0,2 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô   

nhiễm cụ thể được tính theo công thức: 

Ltđ = Qs * Cqc * 86,4 (1) 

Trong đó: 

Ltđ: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận (kg/ngày) 

Cqc: giá trị nồng độ giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (mg/l)  

Qs: lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông cần đánh giá (m3/s)  

Qt: lưu lượng nước thải lớn nhất (m3/s) 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 2. 6. Các thông số tính toán tải lượng 

STT Thông số Nguồn thải Sông Sài Gòn 

1 Qs (m3/s) - 12,7 

2 Qt (m3/s) 0,012 - 

Kết quả tính toán như sau: 

Bảng 2. 7. Tải lượng ô nhiễm tối đa sông Sài Gòn có thể tiếp nhận 

STT Chỉ tiêu Giá trị Cqc Ltđ 

1 COD (mgO2/L) 15 16.459 

2 BOD5 (mgO2/L) 6 6.584 

3 NH3-N (mg/L) 0,3 329 

4 Tổng N (mg/L) - - 

5 Tổng P (mg/L) - - 

6 SS 30 32.918 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm    

cụ thể được tính theo công thức: 
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Lnn = Qs * Cnn * 86,4 (2) 

Trong đó: 

Lnn : tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày) 

Qs : lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông, suối cần đánh giá 

Cnn : nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận  

nước thải (mg/l) 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 2. 8. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trên sông Sài Gòn 

 

STT 

 

Chỉ tiêu 
Nồng độ lớn nhất 

(Cnn) 

 

Ln 

1 COD (mgO2/L) 12 13.167 

2 BOD5 (mgO2/L) 5 5.486 

3 NH3-N (mg/L) 0,19 208 

4 Tổng N (mg/L) - - 

5 Tổng P (mg/L) - - 

6 SS 9 9.876 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp 

nhận 

Lt = Qt* Ct* 86,4 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải;  

Qt (m3/s) là lưu lượng nước thải lớn nhất 

Ct (mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải. 

Bảng 2. 9. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải đưa vào sông Sài Gòn 

STT Chỉ tiêu Nồng độ (Ct) Lt 

1 COD (mgO2/L) 22 4,75 

2 BOD5 (mgO2/L) 10 2,16 

3 NH3-N (mg/L) 0,21 0,05 

4 Tổng N (mg/L) 12,8 2,76 

5 Tổng P (mg/L) 1,23 0,266 
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STT Chỉ tiêu Nồng độ (Ct) Lt 

6 SS 11 2,38 

 Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm           

cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) * Fs + NPtđ 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày): tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải  

Fs: là hệ số an toàn (0,7 < Fs < 0,9), chọn 0,8 

NPtđ (kg/ngày): tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình 

biến đổi xảy ra trong đoạn sông. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có 

thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này. 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn nước 

không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

Bảng 2. 10. Tính toán khả năng tiếp nhận sông Sài Gòn 

Chỉ tiêu/đơn vị Ltđ Ln Lt Ltn 

COD (mgO2/L) 16.459 13.167 4,75 2.629,67 

BOD5 (mgO2/L) 6.584 5.486 2,16 876,10 

NH3-N (mg/L) 329 208 0,05 96,52 

Tổng N (mg/L) - - 2,76 - 

Tổng P (mg/L) - - 0,266 - 

SS 32.918 9.876 2,38 18.432,40 

Nhận xét: 

Như vậy, với chất lượng nước mặt sông Sài Gòn vẫn còn khả năng tiếp nhận các 

chỉ tiêu COD, BOD, SS. Ngoài ra, lưu lượng xả thải của hệ thống xử lý nước thải của 

dự án nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng sông Sài Gòn. Như vậy, có thể đánh giá việc 

xả nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải của dự án vào nguồn nước sông Sài 

Gòn ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nước sông Sài Gòn.  
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom 

nước thải.  

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực đường giao thông nội bộ KCN, 

Khu vực nhà xưởng cho thuê… được thu gom bằng hệ thống cống thu gom nội bộ vào 

đường cống chính để chảy thẳng về hệ thống thoát nước của Khu liên hợp sau đó thoát 

ra kênh Hòa Lợi, suối Giữa, cuối cùng là thoát vào Sông Sài Gòn. 

Nước mưa được thu gom từ các nhà xưởng được xây sẵn cho thuê được gom bằng 

cống BTCT Ø400 - Ø 800. Hệ thống cống thoát nước mưa trên đường nội bộ KCN được 

thu gom bằng cống BTCT Ø1000- Ø 1200. Cuối cùng, chuyển qua hệ thống cống BTCT 

Ø 1500 - Ø 2000 để đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của Khu liên hợp, tiếp theo là 

chảy ra kênh Hòa Lợi, Suối Giữa và điểm tiếp nhận cuối cùng là sông Sài Gòn. 

Hiện tại KCN BW SCC đang đấu nối tại 5 điểm thoát nước mưa với Khu liên hợp 

Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương. Cụ thể như sau: 

Bảng 3. 1. Tọa độ điểm đấu nối nước mưa của KCN vào Khu liên hợp  

STT Vị trí Tọa độ X Tọa độ Y 

1 Vị trí đấu nối 1 12.23.953 06.08.412 

2 Vị trí đấu nối 2 12.23.903 06.08.521 

3 Vị trí đấu nối 3 12.23.713 06.08.993 

4 Vị trí đấu nối 4 12.23.545 06.08.512 

5 Vị trí đấu nối 5 12.23.391 06.05.280 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 
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Sơ đồ thu gom nước mưa của KCN như sau: 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa của KCN 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Cống Ø500 m 
64 

2 Cống Ø600 m 3.507 

3 Cống Ø800 m 1.966 

4 Cống Ø1000 m 1.673 

5 Cống Ø1200 m 670 

6 Cống Ø1500 m 748 

7 Cống Ø1800 m 584 

8 Cống Ø2000 m 181 

Nhà xưởng xây 

sẵn cho thuê 

Cống BTCT 

Ø400 - Ø 800 

Nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa Khu 

liên hợp 

Nước mưa 

Đường nội bộ 

Cống BTCT 

Ø1000- Ø 1200 

 

Cống bê tông 

Ø 1500 - Ø 2000 

Kênh Hòa Lợi 

Suối Giữa  Sông Sài Gòn 
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STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

9 Hố ga Cái 397 

 Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa của dự án được đính kèm ở Phụ lục số 1). 

 

 

Hình 3. 2. Hệ thống thoát nước mưa trong KCN 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế, xây dựng tách riêng với hệ thống thoát 

nước mưa. 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Khi KCN lấp đầy, tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại KCN khoảng 986 m3/ngđ, 

cụ thể: 

Bảng 3. 3. Tổng hợp lượng nước thải phát sinh 

STT Hạng mục 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày.đêm) 

Ghi chú 

1 Đất hành chính – dịch vụ 45,59 45,59 

100% 

lượng nước 

cấp 

1.1 
Đất hành chính -dịch vụ lô 

SV-C-08 
31,70 31,70 

1.2 
Đất hành chính -dịch vụ lô 

2A 
12,82 12,82 

1.3 
Đất hành chính -dịch vụ lô 

2C 
1,06 1,06 

2 Đất công nghiệp 823,68 823,68 

2.1 Đất nhà máy 693,88 693,88 
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STT Hạng mục 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày.đêm) 

Ghi chú 

2.2 Đất nhà kho 129,8 129,8 

3 Đất khu kỹ thuật 27,09 27,09 

4 
Đất cây xanh, đất cây 

xanh cách ly 
401,70 - 

5 
Đất giao thông (rửa 

đường) 
71,14 - 

6 Nhu cầu chữa cháy 540 - 

7 Rò rỉ, dự phòng 10% 136,92 - 

8 
Tổng cộng 

(1+2+3+4+5+6+7) 
1.909,21 896,36 

9 Tổng cộng (hệ số k = 1,1) 2.100,13 986,0 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

Tuy nhiên, hiện nay KCN đã thu hút 41 dự án đầu tư, lưu lượng nước thải phát 

sinh theo thống kê thực tế hiện nay đạt khoảng 160 m3/ngđ (tỷ lệ lấp đầy hiện nay của 

KCN đạt khoảng 44,2%). 

Bảng 3. 4. Lưu lượng nước thải từ các Công ty trong KCN 

Stt Tên công ty Ngành nghề 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

KHU SẢN XUẤT LOẠI 1 

1 

Công ty Cổ phần Công nghệ 

& Truyền thông Việt Nam 

(VNTT) 

Dịch vụ công nghệ và truyền 

thông 
4 

2 
Công ty TNHH CNTUS 

Aegis Vina 

Sản xuất các bộ lọc khí / mặt 

nạ công nghiệp 
4 

3 
Công ty Korea Vane Viet 

Nam 
Sản xuất cơ khí 2 

4 
Công ty TNHH Bethel Việt 

Nam 

Thiết kế/ sản xuất khuôn dùng 

cho thiết bị nhựa 
3 

5 Công ty TNHH Taelim Vina Gia công khuôn mẫu 3 
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Stt Tên công ty Ngành nghề 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

6 
Công ty TNHH Flint Việt 

Nam 
Sản xuất mực in 2 

7 
Công ty TNHH Tầm Nhìn 

Mục Tiêu (Vina Vista) 
Sản xuất kính áp tròng 5 

8 

Công ty TNHH R-PAC – CN 

2 
Sản xuất in tem nhãn 3 

Công ty TNHH R-PAC – CN 

2A 
Sản xuất in tem nhãn 3 

Công ty TNHH R-PAC -CN 

3 
Sản xuất in tem nhãn 10 

9 
Công ty TNHH Stolle Châu 

Thái Bình Dương 

Sản xuất các loại máy móc phụ 

tùng. Bảo trì, bảo dưỡng, tư 

vấn quản lý và hỗ trợ các hoạt 

động sản xuất lon và đóng nắp 

lon 

2 

10 
Công ty TNHH Kim Hoa 

Việt Nam 
Gia công cơ khí 5 

11 Công ty TNHH Towa Plastic 

Sản xuất miếng linh kiện nhựa, 

kĩ thuật cao dành cho ngành ô 

tô điện tử, các loại khuôn dung 

để sản xuất các loại sản phẩm 

nhựa kỹ thuật cao 

3 

12 
Công ty TNHH Sagasiki Việt 

Nam 

Sản xuất các loại thùng/bao 

bì/hộp carton 
3 

13 
Công ty TNHH SON 

Machine VN 

Sản xuất linh kiện cơ khí chính 

xác 
2 

14 
Công ty TNHH Công nghệ 

Chính xác Hanjie 

Sản xuất sản phẩm khác bằng 

kim loại chưa được phân vào 

đâu 

1 

15 
Công ty TNHH Dịch Vụ 

Toàn Cầu IDT Việt Nam 

Sản xuất nhãn may mặc và 

vali/ túi xách các loại 
2 

16 
Công ty TNHH JJ Foam and 

Tape 

Gia công cắt ép các loại mốp 

xốp từ nhựa E A, sợi tổng hợp 
2 
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Stt Tên công ty Ngành nghề 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

17 
Công ty TNHH Zero label 

VN 
Sản xuất in tem nhãn 1 

18 Công ty YUWA 

Nhà kho chứa sản phẩm nhựa 

(ép phun linh kiện nhựa chính 

xác, chế tạo và xử lý khuôn 

đúc và linh kiện đúc, phụ tùng 

nhựa lắp ráp) 

1 

19 Công ty NOA 

Sản xuất ổ cắm điện dùng 

trong đồ nội thất, ổ cắm điện, 

dụng cụ chống sét 

5 

20 
Công Ty TNHH Good Time 

Health Care Products 

Sản xuất các loại hàng dệt khác 

chưa được phân vào đâu 
2 

21 Công ty HongKong D&S Linh kiện điện tử 3 

KHU SẢN XUẤT LOẠI 2 

22 
Công ty TNHH Detmold 

Packaging Việt Nam 
Bao bì thực phẩm 13 

23 Công ty TNHH Grand Gain Sản xuất giày dép 3 

24 Công ty TNHH Good Win Thiết bị điện tử 3 

25 
Công ty Cổ phần Công nghệ 

Saburoku 
Sản xuất các cấu kiện kim loại 7 

26 Công ty Rocco 
Sản xuất mô hình xe lửa đồ 

chơi cao cấp 
2 

27 
Công ty TNHH Auspic 

Precision Electronic 
Linh kiện điện tử 4 

28 Công ty Xin Ye Phụ kiện phủ 3 

29 Công ty Yawa 

Nhà kho chứa sản phầm nhựa 

(ép phun linh kiện nhựa chính 

xác, chế tạo và xử lý khuôn 

đúc và linh kiện đúc, phụ tùng 

nhựa lắp ráp) 

6 

30 Công ty Haesin Thiết kế thời trang 2 

31 Công ty Jia Ben Thiết bị điện 2 
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Stt Tên công ty Ngành nghề 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

32 
Công ty TNHH GPNC - 

TECH Việt Nam 
Sản xuất băng dính 3 

33 Công ty TNHH YTI VN Sản xuất linh kiện ô tô 3 

34 
Công ty TNHH DAE JUNG 

VINA 

sản xuất miếng cách nhiệt; sản 

xuất ống dẫn khí cho máy lạnh 

xe hơi và tủ lạnh; sản xuất ống 

hỗ trợ ống nối, chân ống; sản 

xuất mút xốp và băng dính 

3 

35 
Công ty TNHH VINA 

SHINKWANG SEALING 
In ấn 3 

36 
Công ty TNHH NAMYANG 

INNOTECH VINA 

Sản xuất linh kiện điện, điện tử 

bằng cao su 
2 

37 
Công ty TNHH SJ John 

Packging VN 
Bao bì thực phẩm 8 

38 Công ty TNHH Sankei VN Sản xuất in tem nhãn 8 

39 
Công ty TNHH Seungil label 

VN 
Sản xuất in tem nhãn 3 

40 
Công ty TNHH Megatech 

Việt Nam 
Sản xuất băng keo các loại 2 

41 

Công ty TNHH Techtronic 

industries Việt Nam 

Manufacturing 

Sản xuất dụng cụ điện cầm tay 2 

Tổng cộng 160 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

a. Khu dịch vụ - hành chính 

Nước thải sinh hoạt từ các công trình dịch vụ - quản lý - hành chính sẽ được thu 

gom và tiền xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải chung 

của KCN BW Supply Chain City. 

Nghiêm cấm việc xả nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại vào hệ thống thoát nước 

mưa của KCN. 

b. Nhà máy thành viên 

- Nước thải phát sinh từ các nhà máy thành viên trong KCN bao gồm nước thải 

sinh hoạt và nước thải sản xuất. 
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- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà máy thành viên trong KCN sẽ được thu 

gom và tiền xử lý bằng bể tự hoại. 

- Nước thải sản xuất sẽ được thu gom chung với nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 

và được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định của KCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải chung của KCN bằng hệ thống cống BTCT D300-D400, nước thải sau đó sẽ 

được xử lý tại trạm XLNT tập trung KCN. 

- Nước thải từ các nhà máy thành viên được kết nối với hệ thống đường cống thu 

gom nước thải chung của KCN thông qua các hố ga đã định sẵn trong quá trình thiết kế 

và nằm ngoài tường rào của các nhà máy thành viên nhằm thuận tiện trong công tác 

giám sát về chất lượng nước thải và lưu lượng xả thải. 

 Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung 

Tiêu chuẩn đấu nối nước thải phát sinh của doanh nghiệp trước khi đi vào hệ thống 

thoát nước thải tập trung của KCN được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 5. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN BW Supply Chain City 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

QCVN 40:2011 

cột B 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 5,5 đến 9 

3 Mùi - - 

4 Màu sắc, Co-Pt ở pH=7   150 

5 BOD5 (20oC) mg/l 50 

6 COD mg/l 150 

7 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

8 Asen mg/l 0,1 

9 Thủy ngân  mg/l 0,01 

10 Chì mg/l 0,5 

11 Cadimi mg/l 0,1 

12 Crom (IV) mg/l 0,1 

13 Crom (III) mg/l 1 

14 Đồng mg/l 2 

15 Kẽm mg/l 3 

16 Niken mg/l 0,5 

17 Mangan mg/l 1 

18 Sắt mg/l 5 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BW Supply Chain City 51 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

QCVN 40:2011 

cột B 

19 Xianua mg/l 0,1 

20 Phenol mg/l 0,5 

21 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

22 Clo dư mg/l 1000 

24 PCBs mg/l 0,01 

25 Hóa chất bảo vệ thực vật: clo 

hữu cơ 

mg/l 0,1 

26 Hóa chất bảo vệ thực vật: phốt 

pho hữu cơ  

mg/l 1 

27 Sunfua mg/l 0,5 

28 Florua mg/l 10 

29 Clorua mg/l 1000 

30 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 

31 Tổng nitơ mg/l 40 

32 Tổng phôtpho mg/l 6 

33 Coliform MPN/100ml 3.000 

34 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 
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Sơ đồ thu gom nước thải của KCN như sau: 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom nước thải của KCN 

Bảng 3. 6. Chiều dài tuyến cống hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Cống BTCT D300mm m 3.800,74 

2 Cống BTCT D400mm m 2.290,68 

3 Hố ga nước thải cái 210 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

 

Khu vực công trình dịch vụ - 

quản lý hành chính  

Bể tự hoại 

Kênh Hòa Lợi 

Các nhà máy thành viên 

trong KCN 

Xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn 

đấu nối vào KCN  

Trạm xử lý nước thải tập trung  

của KCN BW SCC 

 

Suối Giữa 

Sông Sài Gòn 
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Hình 3. 4. Hố ga thu gom nước thải trong KCN 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,0) sẽ qua 

đường cống BTCT D300 dài 92m thoát ra kênh hở thoát nước chung của Khu liên hợp 

(trên đường NT9) sau đó thoát ra kênh Hòa Lợi, chảy vào suối Giữa và ra nguồn tiếp 

nhận cuối cùng là sông Sài Gòn. 

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy; 

- Chế độ xả nước thải: liên tục. 

- Vị trí: cống xả trên đường NT9 ra kênh hở thoát nước chung của Khu liên hợp. 

- Tọa độ: X= 12.23.313; Y = 06.82.778 

- Thông số kỹ thuật: cống xả HDPE D300 
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Hình 3. 5.Vị trí xả nước thải sau xử lý ra kênh hở của Khu liên hợp (đường NT9) 

 Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đấu nối, nguồn tiếp nhận 

 Về lưu lượng và chất lượng nước thải: Chất lượng nước thải quan trắc định kỳ 

hầu hết đều đạt QCVN 40:2011/ BTNMT (cột A). 

Bảng 3. 7. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2020 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1 pH - 7,24 6,94 6,86 6,74 6-9 

2 BOD5 mgO2/L 14,7 8,2 8,4 9,2 50 

3 COD mgO2/L 29,4 14,5 16,6 17,5 75 

4 SS mg/l 11,6 12,9 18,5 20,1 30 

5 Tổng Nitơ mg/l 17,8 18,4 19,3 19,7 20 

6 
Tổng 

Photpho 
mg/l 1,36 2,75 2,52 2,13 4 

7 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 0,983 1,06 1,13 1,82 5 

8 
Tổng dầu mỡ 

ĐTV 
mg/l 1,47 0,824 0,804 1,69 - 

9 Tổng xianua mg/l KPH KPH KPH KPH 0,07 
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Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

10 Tổng phenol mg/l KPH KPH KPH KPH 0,1 

11 Hg mg/l KPH KPH KPH KPH 0,005 

12 As mg/l KPH KPH KPH KPH 0,05 

13 Coliform 
MNP/100

ml 
1.300 1.800 2.100 2.400 3.000 

Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường năm 2020 KCN BW Supply Chain City 

Bảng 3. 8. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2021 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1 pH - 7,54 7,43 7,05 7,48 6-9 

2 BOD5 mgO2/L 9,05 12 11 9 30 

3 COD mgO2/L 13,5 31 26 20 75 

4 SS mg/L 19,1 KPH 16 7,8 50 

5 Tổng N  mg/L 18,5 <9 <9 13,1 20 

6 Tổng P  mg/L 2,15 KPH KPH 2,11 4 

7 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 1,54 KPH KPH 1,48 5 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/L 1,52 KPH KPH 1,34 - 

9 CN- mg/L KPH KPH KPH KPH 0,07 

10 Phenol mg/L KPH KPH KPH KPH 0,1 

11 Hg mg/L KPH KPH KPH KPH 0,005 

12 As mg/L KPH KPH KPH KPH 0,05 

13 
Tổng 

Coliform 

MPN/100

ml 
2.000 17 240 1.900 3.000 
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Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường năm 2021 KCN BW Supply Chain City 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Đánh giá tác động nước thải 

Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công nhân 

viên trong KCN. 

Để đảm bảo việc thu gom, xử lý triệt để nước thải phát sinh thì lượng nước thải 

của KCN sẽ được tính bằng 100% lượng nước cấp như sau: 

Bảng 3. 9. Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải của dự án khi lấp đầy 

STT Đối tượng phát sinh nước thải 

Lưu lượng thải (m3/ngày) 

Theo ĐTM 

phê duyệt 
Sau khi điều chỉnh  

1 Khu hành chính – dịch vụ 1.188 45,59 

2 Nước thải từ các nhà máy thành viên 1.072 823,68 

3 Khu kỹ thuật 34 27,09 

4 Nước sinh hoạt công nhân viên 1.350 - 

 
Tổng lượng nước thải (lấy hệ số 

không điều hòa ngày max; k = 1,1) 
3.644 986 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

Chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung thu hút thêm 5 mã ngành nghề đầu tư vào KCN 

(ngành dệt; sản xuất trang phục; sản xuất sản phẩm từ giấy; sản xuất ô tô và xe có động 

cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế) tùy theo từng ngành sản xuất sẽ có nước thải đặc 

trưng của các ngành công nghiệp khác nhau. Các ngành nghề mới bổ sung là phù hợp 

với Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 về việc ban hành Danh mục công 

nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển. 

Đặc trưng của nước thải công nghiệp phát sinh một số chất ô nhiễm như COD, 

BOD5, Tổng N, tổng P, SS…. và một số chỉ tiêu kim loại nặng đối với các ngành nghề 

sản xuất công nghiệp đặc thù. Căn cứ theo Quyết định 88/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 

của UBND tỉnh Bình Dương ban hành hướng dẫn thu thập, tính toán chỉ thị môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2020, nồng độ trung bình chất ô nhiễm 

trong nước thải công nghiệp như sau: 
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Bảng 3. 10. Nồng độ trung bình chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

STT Thông số Nồng độ trung bình (đã xử lý) 

1 BOD5 21 

2 COD 50,5 

3 Tổng N 14,75 

4 Tổng P 1,32 

5 Cu 0,072 

6 Pb 0,003 

7 Cr 0,006 

8 Hg 0,001 

9 As 0,0029 

10 Zn 0,226 

11 Cd 0,008 

12 Ni 0,065 

Nguồn: Quyết định 88/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban 

hành hướng dẫn thu thập, tính toán chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2013-2020 

Với lưu lượng nước thải phát sinh tính toán theo đồ án quy hoạch điều chỉnh là 

986 m3/ngày.đêm giảm so với báo cáo ĐTM (3.644 m3/ngày.đêm) do đó lượng chất thải 

vẫn sẽ được kiểm soát và không làm tăng tác động xấu đến môi trường so với nội dung 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.  

Công nghệ hệ thống xử lý nước thải của KCN sau điều chỉnh sẽ được trình bày cụ 

thể tại phần sau. 

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN 

a. Công trình xử lý nước thải đã hoàn thành theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt 

báo cáo ĐTM  

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt, hệ thống 

xử lý nước thải cam kết trong ĐTM với công suất 4.000 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, Chủ 

đầu tư đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất giai đoạn 1 là 2.000 m3/ngày.đêm 

và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải 

cho KCN Mapletree (nay là KCN BW SCC) của Công ty TNHH Kinh doanh đô thị 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BW Supply Chain City 58 

Mapletree (Việt Nam) (Nay là Công ty TNHH BW Supply Chain City) qua công văn số 

1633/STNMT-MT ngày 01/06/2012. 

Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 

m3/ngày.đêm như sau: 

Nước thải  Bể thu gom  Thiết bị lược rác thô  Thiết bị lược rác tinh  Bể 

gạn dầu  Bể điều hòa  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể đệm  Bể xử lý 

sinh học theo mẻ SBR  Bể khử trùng  Thải ra cống thoát nước chung của khu liên 

hợp Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Bình Dương. 

Tuy nhiên hiện nay, do tại thời điểm KCN bắt đầu hoạt động, tỷ lệ lấp đầy chỉ 

chiếm 15%, lưu lượng nước thải phát sinh thấp nên hạng mục XLNT được điều chỉnh 

quy trình vận hành và lắp đặt thiết bị cho công suất 500 m3/ngày đêm (được sự chấp 

thuận điều chỉnh quy trình xử lý nước thải của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương theo văn 

bản số 3923/STNMT-CCBVMT ngày 30/09/2016 và được UBND tỉnh cấp giấy phép 

gia hạn xả nước thải vào nguồn nước số 96/GP-UBND ngày 15/11/2019, được Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 

4036/GXN-STNMT ngày 22/09/2017). Hiện nay, trạm XLNT tập trung của KCN BW 

SCC cũng đã hoàn thành kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động về Sở Tài nguyên 

và Môi trường và đảm bảo khoảng cách cây xanh cách ly tối thiểu 10m theo đúng quy 

định. 

Bảng 3. 11. Các hạng mục chuyển đổi chức năng của trạm XLNT từ công suất 2.000 

m3/ngđ thành công suất 500 m3/ng.đ  

STT 
Ký 

hiệu 

Hạng mục công trình 

XLNT công suất 

2.000m3/ngđ 

Tình trạng sử dụng 

Hạng mục công trình 

XLNT công suất 

500m3/ngđ 

1 T101 Ngăn tách rác Đang hoạt động Ngăn tách rác 

2 T102 Bể thu gom Đang hoạt động Bể thu gom 

3 T103 Bể tách dầu Đang hoạt động Bể tách dầu 

4 T104 Bể điều hòa 

Đang hoạt động  

Đã được chuyển đổi 

chức năng 

Bể điều hòa kết hợp 

Bể sinh học SBR 

5 T201 Bể keo tụ Không sử dụng - 

6 T202 Bể tạo bông Không sử dụng - 

7 T203 Bể lắng hóa lý Đang hoạt động Bể lắng 

8 T301 Bể đệm trung gian Đang hoạt động Bể trung gian 

9 T302A Bể sinh học SBR-1 Không sử dụng - 
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STT 
Ký 

hiệu 

Hạng mục công trình 

XLNT công suất 

2.000m3/ngđ 

Tình trạng sử dụng 

Hạng mục công trình 

XLNT công suất 

500m3/ngđ 

10 T302B Bể sinh học SBR-2 Không sử dụng - 

11 T401 Bể khử trùng Đang hoạt động Bể khử trùng 

12 T001 Bể chứa bùn Đang hoạt động Bể chứa bùn 

13 T002 Bể nén bùn Đang hoạt động Bể nén bùn 

14 H08 

Cụm nhà chức năng 

- Khu vực xử lý bùn và 

hóa chất; 

- Khu vực xử lý mùi. 

Đang hoạt động 

Cụm nhà chức năng 

- Khu vực xử lý bùn 

và hóa chất; 

- Khu vực xử lý mùi. 

15 

H02 - 

H05, 

H10 

Cụm nhà điều khiển 

- Nhà điều khiển; 

- Phòng thí nghiệm; 

- Nhà vệ sinh 

Đang hoạt động 

Cụm nhà điều khiển 

- Nhà điều khiển; 

- Phòng thí nghiệm; 

- Nhà vệ sinh 

 

- Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT công suất 500 m3/ngđ: 
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Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT công suất 500 m3/ngđ 

- Thuyết minh công nghệ XLNT: 

Nước thải từ các nhà máy thành viên theo cống thoát nước thải đổ vào bể thu gom. 

Phần rác thải lớn được thu gom bằng song chắn rác thô, phần nước thải còn được bơm 

lên Thiết bị lược rác tinh. Sau đó đổ vào bể tách dầu mỡ để loại dầu mỡ khoáng. 

Từ bể tách dầu mỡ, nước thải tự chảy vào Bể điều hòa kết hợp Bể xử lý sinh học 

theo mẻ SBR.  

Clorin 

Tuần hoàn bùn 

NaOH 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Xử lý theo quy định 

Nước thải đầu vào 

Bể thu gom 

Thiết bị lược rác tinh 

Bể tách dầu mỡ 

Bể xử lý sinh học theo mẻ 

SBR 

Bể trung gian 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Kênh thoát nước chung của Khu liên hợp 

Công nghiệp – đô thị - dịch vụ Bình Dương 

Suối Giữa 

Sông Sài Gòn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BW Supply Chain City 61 

Bể xử lý sinh học theo mẻ (SBR) là một hệ thống bùn hoạt tính, nạp và hút được 

vận hành định kỳ. Trong bể bùn hoạt tính, các quá trình được diễn ra đồng thời trong 

các bể riêng biệt, nhưng khi trong SBR, các quá trình sục khí và lắng được thực hiện 

tuần tự trong cùng một bể. Hệ thống bể SBR đang được vận hành trong tình trạng lưu 

lượng nước đầu vào thấp hơn so với thiết kế ban đầu.  

Bể SBR có năm giai đoạn riêng biệt trong mỗi chu kỳ: lấp đầy, phản ứng (sục khí), 

lắng (lắng / làm trong), hút (gạn) và không tải (Herzbrun et al. 1985). Các hoạt động 

sinh học được bắt đầu khi nước thải đầu vào lấp đầy lưu vực. Trong giai đoạn lấp đầy 

và phản ứng, nước thải được sục khí giống như trong hệ thống bùn hoạt tính thông 

thường. Sau bước phản ứng, hỗn hợp chất rắn lơ lửng được để lắng trong một khoảng 

thời gian. Phần nước thải đã xử lý được rút ra trong giai đoạn hút. Khoảng thời gian 

không tải là khoảng thời gian từ khi hút ra và bơm nước vào cho chu kỳ kế tiếp, có thể 

bằng 0 hoặc một số khoảng thời gian nhất định (ngày). Quá trình này linh hoạt và có thể 

loại bỏ nitơ và phốt pho. 

Phần nước sau khi xử lý từ bể SBR sẽ được bơm sang bể trung gian. Đây được 

xem như bể đệm của hệ thống xử lý.  

Nước thải sẽ tự chảy vào bể lắng, tại đây xảy ra quá trình lắng bùn sinh học, hỗ trợ 

kéo dài giai đoạn lắng của bể SBR liền trước, phần nước trong phía trên sẽ tự chảy vào 

bể khử trùng và sau đó thải ra nguồn tiếp nhận đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9 và Kf = 1). 

Một phần bùn sinh học từ bể lắng được tuần hoàn vào bể SBR khi cần thiết nhằm 

đảm bảo lượng bùn cho quá trình hoạt động của bể. 

Bùn dư từ bể SBR và bể lắng được bơm vào bể chứa bùn nhằm nâng cao nồng độ 

bùn sau đó được bơm sang máy ép bùn băng tải tạo thành các bánh bùn. Bùn này sẽ 

được thu gom và xử lý theo đúng các quy định hiện hành. 

Phần nước tách từ bể chứa bùn và máy ép bùn băng tải sẽ được tuần hoàn về bể 

thu gom và tiếp tục quá trình xử lý tiếp theo.  

- Danh mục hạng mục công trình và máy móc thiết bị trạm XLNT công suất 500 

m3/ngđ: 

Bảng 3. 12. Danh mục hạng mục công trình và máy móc thiết bị trạm XLNT 

500m3/ng.đ  

STT 
Hạng 

mục 

Kích thước bể 

dài x rộng x cao 

(m) 

Danh mục thiết bị 

Thiết bị Mô tả 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

1 Bể thu 

gom – 

T102 

4,8 x 4,5 x 8,3 Song chắn 

rác  

lỗ 6mm 

Công suất: 

350 m3/h 

1 Việt Nam 

Bơm chuyển Công suất 

9kw, 170 

m3/h, cột 

áp 12m 

2 EU/G8 
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STT 
Hạng 

mục 

Kích thước bể 

dài x rộng x cao 

(m) 

Danh mục thiết bị 

Thiết bị Mô tả 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

2 Thiết bị 

lược rác 

tinh 

- Song chắn 

rác cố định lỗ 

1mm 

Công suất: 

200 m3/h 

Vật liệu: 

khung thép 

1 Việt Nam 

3 Bể tách 

dầu mỡ 

- T103 

8,5 x 2 x 3,7 Máng gạt Công suất 

max 

0,75kW, 

0,13 

m3/phút 

Vật liệu: 

thép 

1 EU/G8 

Bơm chuyển 

cát 

Công suất: 

1,5kW, 

10m3/h, 

cột áp 12m 

2 EU/G8 

Cyclone Công suất: 

10m3/h, 

cột áp 

10bar 

1 EU/G8 

Đồng hồ đo 

lưu lượng 

0-350 m3/h 1 EU/G8 

4 Bể xử lý 

sinh học 

theo mẻ 

SBR – 

T104 

 

9,5 x 8,5 x 5,7 Máy sục khí Công suất 

11kw, 6,2 

m3/phút, 

cột áp 

5,5m 

2 EU/G8 

Cánh khuấy 4kw 1 Việt Nam 

Bơm chuyển Công suất 

3kw, 6,2 

m3/phút, 

cột áp 

5,5m 

2 EU/G8 

Bơm bùn Công suất 

2,2kw, 25 

2 EU/G8 
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STT 
Hạng 

mục 

Kích thước bể 

dài x rộng x cao 

(m) 

Danh mục thiết bị 

Thiết bị Mô tả 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

m3/h, cột 

áp 10m 

Van điện  1 Việt Nam 

Máy đo nồng 

độ oxy hòa 

tan 

2-20ppm 1 EU/G8 

5 Bể trung 

gian – 

T301 

11,8 x 4,5 x 5,7 - - - - 

6 Bể lắng 

– T203 

8,5 x 8,5 x 5,7 Thiết bị điều 

chỉnh pH 

0-14 1 EU/G8 

Hệ thống nạo 

vét 

Công suất 

0,75kw 

1 Việt Nam 

Bơm bùn Công suất 

2,2kw, 

20m3/h, 

cột áp 6m 

2 EU/G8 

7 Bể khử 

trùng – 

T401 

 

20,8 x 4 x 3,3  - - - 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City, 2021 

- Lượng hóa chất sử dụng: 

Bảng 3. 13. Nhu cầu sử dụng hóa chất của trạm XLNT 500 m3/ng.đ  

STT Nguyên liệu Đơn vị Định mức  Khối lượng (kg/ngày) Mục đích 

1 Clorin   g/m3 10 5 Khử trùng 

2 NaOH g/m3 50 25 
Điều chỉnh 

pH 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City, 2021 

 

Một số hình ảnh của trạm xử lý nước thải hiện hữu 500m3/ngđ của KCN: 
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Hình 3. 7. Một số hình ảnh tại trạm XLNT tập trung của KCN 

b. Công trình xử lý nước thải điều chỉnh 

Hiện nay lượng nước thải thu gom về trạm XLNT khoảng 160 m3/ng.đ, dự kiến 

khi KCN lấp đầy 100%, các nhà máy hoạt động đủ công suất và khi KCN được phép 

thu hút thêm một số ngành nghề như đề xuất trong báo cáo thì tổng lượng nước thải thu 

gom về trạm XLNT của KCN sẽ tăng lên khoảng 986 m3/ngày đêm. Do đó, Công ty đề 

xuất phương án điều chỉnh, cải tạo HTXLNT của KCN nhằm nâng cao hơn hiệu quả xử 

lý cũng như đảm bảo phương án ứng phó sự cố môi trường, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh quy trình công nghệ trạm XLNT. 

- Cải tạo nâng cấp HTXLNT hiện tại thành 2 module: module XLNT với công suất 

1.000 m3/ngày đêm (hệ số an toàn HTXLNT là 1,1) và 1 module dự phòng dùng làm hồ 

ứng phó sự cố. 
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Bảng  3. 14. Công nghệ của hệ thống xử lý nước thải của KCN theo ĐTM phê duyệt và sau điều chỉnh 

 Theo ĐTM phê duyệt năm 2010 Hiện hữu đang hoạt động Sau điều chỉnh 

Công suất 

trạm 

XLNT 

Hệ thống XLNT công suất 4.000 m3/ngđ 

(giai đoạn 1 công suất 2.000 m3/ngđ) 

Hệ thống XLNT công suất 500 m3/ngđ Hệ thống XLNT gồm 02 module, 

công suất 1.000 m3/ngđ/module 

(module 1 được lắp thiết bị để xử lý 

nước thải, module 2 dùng để dự 

phòng sự cố môi trường) 

Quy trình 

công nghệ 

Nước thải →  Bể thu gom → Thiết bị 

lược rác thô →  Thiết bị lược rác tinh → 

Bể gạn dầu →  Bể điều hòa →  Bể keo 

tụ →  Bể tạo bông →  Bể lắng →  Bể 

đệm →  Bể xử lý sinh học theo mẻ SBR 

→  Bể khử trùng →  Nguồn tiếp nhận. 

Nước thải →  Bể thu gom →  Thiết bị lược 

rác tinh →  Bể tách dầu mỡ →  Bể xử lý sinh 

học theo mẻ SBR →  Bể trung gian →  Bể 

lắng →  Bể khử trùng →  Nguồn tiếp nhận.  

Nước thải → Hầm bơm → Lược rác 

tinh → Bể tách dầu → Bể điều hòa 

→ Cụm bể hóa lý → Bể lắng hóa lý 

→ Bể Anoxic → Bể sinh học MBR 

→ Bể khử trùng → Mương đo lưu 

lượng → Nguồn tiếp nhận. 

Ghi chú Văn bản số 1633/STNMT-MT ngày 

01/06/2012 của Sở Tài nguyên và môi 

trường Bình Dương về việc kiểm tra, xác 

nhận công trình XLNT cho KCN 

Mapletree (nay là KCN BW Supply 

Chain City). 

- Văn bản số 3923/STNMT-CCBVMT ngày 

30/09/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh quy trình 

xử lý nước thải hiện hữu. 

- Giấy phép gia hạn xả nước thải vào nguồn 

nước số 96/GP-UBND ngày 15/11/2019 của 

UBND tỉnh Bình Dương cấp.  

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường số 4036/GXN-STNMT ngày 

22/09/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Dương cấp. 
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Sơ đồ công nghệ trạm XLNT module công suất 1.000 m3/ngđ sau điều chỉnh: 

 

Hình 3. 8. Quy trình công nghệ trạm XLNT module công suất 1.000 m3/ngđ sau điều 

chỉnh 

Thuyết minh công nghệ: 

Hầm bơm (T01) (Thiết kế cho module 1&2)  

Nước thải từ các nhà máy được thu gom và dẫn về bể tiếp nhận T01. Tại đây, nước 
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thải sẽ qua song chắn rác thô SC01 để tách các thành phần cặn, rác có kích thước lớn. 

Tại bể tiếp nhận, nước thải sẽ được bơm chìm bơm về cụm bể xử lý bằng 4 bơm chìm. 

Bể tách dầu (T02) (Thiết kế cho module 1&2)  

Nước thải từ bể tiếp nhận được bơm vào bể tách dầu T02. Tại bể tách dầu, thành 

phần dầu mỡ có trong nước thải sẽ được giữ lại và được vớt định kỳ. Nước thải sau khi 

tách dầu sẽ tự chảy vào bể điều hòa T03-A/B. 

Bể điều hòa (T03-A/B)  

Tại bể điều hòa, nước thải sẽ được khuấy trộn đều dưới tác dụng của hệ thống sục 

khí để ổn định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm. Hệ thống sục khí được thổi từ máy 

thổi khí nhằm xáo trộn đều nước thải trong bể điều hòa sẽ giúp tránh tình trạng yếm khí 

phát sinh mùi hôi trong bể. Nước thải từ bể điều hòa sau đó sẽ được bơm chìm bơm đến 

cụm xử lý hóa lý. 

Cụm bể trung hòa - keo tụ - tạo bông - lắng hóa lý (T04-A/B, T05-A/B, T06-A/B, 

T07-A/B) 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể trung hòa T04. Tại đây, Xút được châm 

vào để điều chỉnh pH nước thải tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình keo tụ diễn ra. PAC 

được châm vào bể T05 để keo tụ các tạp chất có trong nước thải. Sau khi keo tụ, nước 

thải sẽ qua bể tạo bông T06. Tại đây, dung dịch Polymer Anion được châm vào bể để 

tăng khả năng kết dính của các bông cặn, nhằm xử lý hiệu quả chất lơ lửng trong nước 

thải. Các bể T04, T05, T06 được khuấy trộn đều bằng các motor giảm tốc. Hóa chất 

(Xút, PAC, polymer anion) được châm vào hệ thống bằng bơm định lượng. 

Hỗn hợp bông cặn và nước thải sau bể T06 được dẫn qua bể lắng hóa lý T07 nhằm 

tách bông cặn và nước thải. Bông cặn kết dính sẽ lắng xuống đáy bể lắng T07, nước tách 

bùn sẽ chảy vào máng thu về bể sinh học thiếu khí T08. 

Phần bùn sinh ra sau quá trình lắng sẽ được dẫn vào bể chứa bùn T11 bằng 2 bơm 

bùn hóa lý. 

Cụm bể xử lý thiếu khí (T08-A/B) – hiếu khí (T09-A/B) 

Nước thải sau bể lắng hóa lý T07 tự chảy về cụm bể xử lý thiếu khí – hiếu khí 

(T08, T09). Tại đây, các thành phần ô nhiễm COD, BOD, N, P,... sẽ được xử lý thông 

qua hoạt động của các vi sinh vật thiếu khí và hiếu khí có trong hỗn hợp bùn hoạt tính. 

Trong đó, Nitơ sẽ được xử lý thông qua 2 quá trình như sau: 

Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ 

thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể sinh học hiếu khí  

asNitrosomonOHHNOONHasNitrosomon  

2223 2/3  

rNitrobacteNOONOrNitrobacte 


322 2/1  

Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành Nitơ 

tự do nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể thiếu khí (T08) 

OHCONNOHCHOHCHNO 22227533 44.276.047.0065.008.1  

 

Trong bể hiếu khí hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có vai 

trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… Để cung cấp 

dưỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt tính, không 

khí được cấp vào bể qua hệ thống đĩa phân phối khí mịn. Lượng không khí được cấp 
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cho bể hiếu khí T09 từ máy thổi khí cung cấp lượng oxy cần thiết cho quy trình xử lý 

hiếu khí. Tại cụm xử lý sinh học hiếu khí duy trì oxy hòa tan trong bể > 1.5 mg/l. 

Một phần hỗn hợp bùn và nước được bơm nội tuần hoàn về bể T08 để thực hiện 

quy trình xử Nitơ. Phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn T11. 

Trong bể Aerotank được lắp thêm các module màng MBR. Tại đây diễn ra quá 

trình phân tách nước sạch với bông bùn, các chất rắn lơ lửng và vi khuẩn gây bệnh. Với 

kích thước lỗ lọc 0.4μm, màng MBR chỉ cho phép nước sạch và một vài thành phần 

khác đi qua, đồng thời giữ lại những chất rắn và vi khuẩn có kích thước lớn hơn 0.4μm. 

Ứng dụng màng lọc MBR trong bể giúp nồng độ bùn luôn dược duy trì ở mức độ cao, 

do vậy làm tăng hiệu quả xử lý chất ô nhiễm. Phần nước sạch sau khi qua màng MBR 

sẽ được đưa qua bể khử trùng T10. 

 

 

Bể khử trùng (T10) (Thiết kế cho module 1&2) 

Tại bể khử trùng T10, hóa chất Chlorine sẽ được bơm vào để khử trùng bằng 02 

bơm định lượng nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và đạt 

QCVN40:2011/BTNMT, Cột A. 

Bể chứa bùn (T11) (Thiết kế cho module 1&2) . 
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Tại bể T10, bùn sẽ được bơm vào máy ép bùn băng tải bằng 2 bơm để ép bùn đạt 

độ khô yêu cầu. Hóa chất Polymer Cation cũng được bổ sung để tăng hiệu quả tách bùn 

bằng 2 bơm định lượng. Bùn sau khi ép sẽ được vận chuyển xử lý theo quy định. 
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Bảng 3. 15. Các hạng mục xử lý của HTXLNT tập trung KCN Mapletree Bình Dương công suất 1.000 m3/ngđ 

STT 
Công trình 

hiện hữu 

Ký hiệu 

cũ 

Công trình cải 

tạo 

Ký hiệu 

mới 

Kích thước 
Thời 

gian lưu 

(h) 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Cao 

hữu ích 

(m) 

Đơn 

nguyên 

(bể) 

Thể tích 

xây dựng 

(m3) 

Thể tích 

thực 

(m3) 

I. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN MAPLETREE BÌNH DƯƠNG CÔNG SUẤT 1.000 M3/NGĐ. 

A. TẬN DỤNG CẢI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HIỆN HỮU 

1 Ngăn tách rác T101 Ngăn tách rác 
T01 

4.8 0.8 6.8 0.6 1 26.1 2.3 0.05 

2 Bể thu gom T102 Hầm bơm 4.8 4.5 8.3 2.7 1 179.3 58.3 1.3 

3 Bể tách dầu T103 Bể tách dầu T02 8.5 2 3.7 3.2 1 62.9 54.4 1.2 

4 Bể điều hòa  T104 
Bể điều hòa 

(Module 1) 
T03A 9.5 8.5 5.7 5 1 460.3 403.8 8.8 

5 Bể keo tụ T201 

Bể điều hòa 

(Module 2) 
T03B 

2 1.8 3.2 2.7 1 11.5 9.7 0.2 

6 Bể tạo bông T202 0 0 3.2 2.7 1 34.9 29.4 0.6 

7 Bể lắng hóa lý T203 8.5 8.5 5.7 5 1 411.8 361.3 7.9 

8 
Bể đệm trung 

gian 
T301 

Bể Anoxic 

(Module 1) 
T08A 11.8 4.5 5.7 4.8 1 302.7 254.9 5.6 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BW Supply Chain City 71 

STT 
Công trình 

hiện hữu 

Ký hiệu 

cũ 

Công trình cải 

tạo 

Ký hiệu 

mới 

Kích thước 
Thời 

gian lưu 

(h) 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Cao 

hữu ích 

(m) 

Đơn 

nguyên 

(bể) 

Thể tích 

xây dựng 

(m3) 

Thể tích 

thực 

(m3) 

9 
Bể sinh học 

SBR-1 
T302A 

Bể sinh học 

MBR (Module 1) 
T09A 20.6 11 5.7 5.2 1 1291.6 1178.3 25.7 

10 
Bể sinh học 

SBR-2 
T302B 

Bể sinh học 

MBR (Module 2) 
T09B 20.6 11 5.7 5.2 1 1291.6 1178.3 25.7 

11 Bể khử trùng T401 Bể khử trùng  T10 20.8 4 3.3 1.8 1 274.6 149.8 3.3 

12 Bể chứa bùn T001 
Bể Anoxic 

(Module 2) 
T08B 13.3 7 5.7 5.2 1 530.7 484.1 10.6 

13 Bể nén bùn T002 Bể chứa bùn T11 7 7 5.7 5 1 279.3 245.0 5.3 

14 

Cụm nhà chức 

năng 

- Khu vực xử 

lý bùn và hóa 

chất; 

- Khu vực xử 

lý mùi. 

H08 

Cụm nhà chức 

năng 

- Khu vực xử lý 

bùn và hóa chất; 

- Khu vực xử lý 

mùi. 

H08 28 8 3 - 1 - - - 

15 

Cụm nhà điều 

khiển 

- Nhà điều 

khiển; 

H02 - 

H05, 

H10 

Cụm nhà điều 

khiển 

- Nhà điều khiển; 

- Phòng thí 

H02 - 

H05, 

H10 

25.8 4.7 3 - 1 - - - 
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STT 
Công trình 

hiện hữu 

Ký hiệu 

cũ 

Công trình cải 

tạo 

Ký hiệu 

mới 

Kích thước 
Thời 

gian lưu 

(h) 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Cao 

hữu ích 

(m) 

Đơn 

nguyên 

(bể) 

Thể tích 

xây dựng 

(m3) 

Thể tích 

thực 

(m3) 

- Phòng thí 

nghiệm; 

- Nhà vệ sinh 

nghiệm; 

- Nhà vệ sinh 

B. XÂY MỚI CÔNG TRÌNH  

16 Bể trung hòa T04A 

Module 1 - 

2 2 4.5 4 1 18.0 16.0 0.3 

17 Bể keo tụ T05A 2 2 4.5 4 1 18.0 16.0 0.3 

18 Bể tạo bông T06A 3.4 2 4.5 4 1 30.6 27.2 0.6 

19 Bể lắng hóa lý T07A 8 8 4.5 4 1 288.0 256.0 5.6 

20 Bể trung hòa T04B 

Module 2 - 

2 2 4.5 4 1 18.0 16.0 0.3 

21 Bể keo tụ T05B 2 2 4.5 4 1 18.0 16.0 0.3 

22 Bể tạo bông T06B 3.4 2 4.5 4 1 30.6 27.2 0.6 

23 Bể lắng hóa lý T07B 8 8 4.5 4 1 288.0 256.0 5.6 

24 
Bể chứa nước 

sau MBR 
T12 - - 10.8 3.8 3.3 2.8 1 135.4 114.9 2.5 
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STT 
Công trình 

hiện hữu 

Ký hiệu 

cũ 

Công trình cải 

tạo 

Ký hiệu 

mới 

Kích thước 
Thời 

gian lưu 

(h) 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Cao 

hữu ích 

(m) 

Đơn 

nguyên 

(bể) 

Thể tích 

xây dựng 

(m3) 

Thể tích 

thực 

(m3) 

25 
Bể ngâm màng 

MBR 
T13 - - 11 3.8 3.3 2.8 1 137.9 117.0 2.6 
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3.1.3.3. Trạm quan trắc nước thải tự động 

Trạm XLNT tập trung của KCN BW SCC hoạt động hiện hữu với công suất xử lý 

nước thải là 500 m3/ngày đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và vận hành đo các chỉ 

tiêu như sau: pH, lưu lượng đầu ra, COD, TSS. Các thiết bị quan trắc online được Trung 

tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương định kỳ hiệu 

chuẩn 01 lần/năm để đảm bảo tính hoạt động ổn định và chính xác của các thiết bị đo.  

Bảng 3. 16. Danh mục thiết bị hệ thống quan trắc nước thải tự động 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật 
Hãng/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

1 Thiết bị đo pH 

Đo pH nước thải 

-Phạm vi đo: 0 ~ 14  

-Độ chia: 0,1 pH 

Endress 

Hauser 
Bộ 01 

Hoạt 

động 

tốt 

2 
Thiết bị đo 

COD 

Đo COD nước thải 

-Phạm vi đo: 0 ~ 370 

mg/L 

-Độ chia: 0,1 mg/l 

Endress 

Hauser 
Bộ 01 

Hoạt 

động 

tốt 

3 Thiết bị đo TSS 

Đo TSS nước thải 

-Phạm vi đo: 0 ~ 4000 

mg/L 

-Độ chia: 0,1 mg/l 

Endress 

Hauser 
Bộ 01 

Hoạt 

động 

tốt 

4 
Thiết bị đo lưu 

lượng đầu ra 

Đo lưu lượng đầu ra 

-Phạm vi đo: 0-500 

m3/h 

-Kiểu máng: Parshall 

Endress 

Hauser 
Bộ 01 

Hoạt 

động 

tốt 

5 

Bộ thiết bị xử 

lý, truyền tín 

hiệu tại chỗ và 

truyền thông 

không dây 

GPRS  

Truyền dữ liệu về Trạm 

Trung tâm Quan trắc - 

Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường 

Endress 

Hauser 
Bộ 01 

Hoạt 

động 

tốt 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

 Đánh giá kết quả quan trắc nước thải tự động: 

Hiện nay, KCN Mapletree Bình Dương có 41 công ty đang hoạt động, tất cả đều 

đấu nối về trạm XLNT tập trung của KCN. Kết quả quan trắc nước thải tự động tại KCN 

năm 2020-2022 cụ thể như sau:  
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Bảng 3. 17. Kết quả quan trắc tự động lưu lượng nước thải từ năm 2020 đến 07/2022 

Tháng 
Qtb ngày (m3/ngày) Lưu lượng cấp 

phép (m3/ngày) Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

1 81,2 73,6 75,8 500 

2 74,0 69,9 98,6 500 

3 87,2 19,2 90,5 500 

4 95,5 85,9 101,4 500 

5 99,1 131,7 124,1 500 

6 95,8 96,8 127,1 500 

7 78,1 192,7 123,4 500 

8 75,2 353,9 - 500 

9 70,6 407,7 - 500 

10 78,6 349,4 - 500 

11 71,7 123,5 - 500 

12 90,9 87,1 - 500 

Trung 

bình 

83,2 179,4 -  

Nguồn: số liệu quan trắc tự động đến tháng 07/2022 của Trung tâm Quan trắc – 

Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 

Nhận xét: 

Theo kết quả quan trắc tự động cho thấy lưu lượng xả thải của KCN vẫn nằm trong 

giới hạn xả thải cho phép. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

3.2.1. Đối với ô nhiễm từ các công ty thuê đất trong KCN 

Theo quy định về bảo vệ môi trường, các Công ty trong KCN phải lắp đặt các thiết 

bị khống chế ô nhiễm tại nguồn, xây dựng các nhà xưởng thông thoáng, lắp đặt các thiết 

bị chiếu sáng và thông gió tại các xưởng của các nhà máy, sử dụng thiết bị lọc, hấp thu 

bụi, áp dụng biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho 

công nhân… Cơ quan môi trường sẽ kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Trách 

nhiệm của Ban quản lý KCN BW SCC sẽ thông báo cho cơ quan môi trường kiểm tra 

khi thấy có các trường hợp vi phạm về khí thải của các doanh nghiệp trong khu. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thành viên sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

ô nhiễm khí thải và tiếng ồn như trong báo cáo ĐTM hoặc Giấy phép môi trường được 

phê duyệt bởi cơ quan chức năng về môi trường. 

3.2.2. Đối với ô nhiễm chung trong KCN 
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Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, Công ty TNHH BW Supply Chain City đã thực 

hiện một số biện pháp tổng hợp như sau: 

- KCN đã bê tông nhựa 100% các đường trong phạm vi KCN; 

- Trồng cây xanh cách ly nhằm hạn chế các tác động đến các khu dân cư và khu 

đô thị xung quanh. 

- Cung cấp các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường liên quan đến khí thải tại nguồn 

và không khí xung quanh áp dụng cho KCN BW SCC cho các nhà máy thành viên trong 

KCN ngay từ khi bắt đầu thực hiện các dự án. 

- Riêng đối với trạm XLNT tập trung, các biện pháp sẽ được thực hiện: 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế. 

+ Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát. 

+ Trồng cây xanh cách ly xung quanh. 

- Kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải và tiếng ồn của 

các nhà máy thành viên trong KCN theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN BW Supply Chain City 

 Chất thải phát sinh do hoạt động của các Công ty trong KCN, bao gồm: chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, …Theo quy định, hiện nay tất cả 

các doanh nghiệp phải tự hợp đồng thu gom xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường. 

Cơ quan môi trường sẽ kiểm tra xử lý trực tiếp các Công ty này. Trường hợp các Công 

ty này vi phạm, nếu phát hiện, Ban quản lý KCN BW Supply Chain City sẽ báo cáo cho 

cơ quan môi trường để kiểm tra xử lý.  

3.3.2. Đối với chất thải từ KCN BW Supply Chain City 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường phát sinh bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 

rắn công nghiệp thông thường. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Phát sinh từ hoạt động của công nhân viên tại khu văn phòng và điều hành trạm 

XLNT của KCN với khối lượng khoảng: 29 người x 1,3 kg/người/ngày = 37,7 kg/ngày 

(định mức theo QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng). 

Thành phần chủ yếu là thực phẩm thừa, chai lọ thủy tinh, túi nylon,…: 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Từ hoạt động của khu văn phòng chủ yếu là hoạt động quản lý, cung ứng dịch vụ 

của KCN do đó chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án chủ yếu là 

giấy thải bỏ với khối lượng khoảng 10 kg/ngày. 

Do đó, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh theo số liệu thống kê quá 

trình hoạt động hiện hữu của KCN và dự kiến khối lượng phát sinh trong thời gian tới 

như sau: 
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Bảng 3. 18. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại KCN 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng chất thải 

(kg/ngày) 
Ghi chú 

Hiện hữu  
Khi KCN 

lấp đầy  

 

I 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 
Rắn 37,7 65 

- 50 người. 

- Thành phố Thủ Dầu 

Một là đô thị loại I. Do 

đó, hệ số phát thải sinh 

hoạt: 1,3 kg/người.ngày 

(Theo QCVN 

01:2021/BXD) 

II 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thường 

(Các loại bao bì, 

giấy carton, giấy 

in, văn phòng 

phẩm,…) 

- 4,4 10 - 

Tổng cộng 42,1 75  

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 3 loại: chất thải có khả năng tái sử dụng, 

tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. 

- Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế gồm: Bìa carton, vỏ lon,giấy vụn,… 

được thu gom, định kỳ chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu thu gom, tái chế, tái sử 

dụng. 

- Đối với thực phẩm thừa và chất thải sinh hoạt khác không thể tái chế sẽ được thu 

gom vào thùng chứa chất thải sinh hoạt và chuyển cho đơn vị có chức năng vận chuyển 

đi xử lý. 

Công ty có có bố trí các thùng nhựa có nắp đậy kín các thùng chứa được lót bên 

trong bằng túi nylon để tiện thu gom) đặt tại nơi phát sinh như: nhà ăn, nhà vệ sinh, văn 

phòng…Vào cuối ngày làm việc, nhân viên mang các túi nylon chứa rác sinh hoạt về 

khu vực tập trung. Thùng rác có nắp đậy và đặt tại vị trí quy định trong khuôn viên KCN 

sau đó sẽ chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải sinh hoạt thu gom theo đúng quy 

định. 

Bảng 3. 19. Số lượng thùng rác chứa chất thải rắn sinh hoạt tại KCN 
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Stt 
Số lượng 

(Thùng) 

Dung tích 

(lít) 

 

Khu vực 

1 03 60 Khu trung tâm điều hành 

2 147 120 Khu trạm xử lý nước thải 

  

Bảng 3. 20. Thông tin về thùng rác sinh hoạt đặt tại KCN  

Đặc điểm Hình ảnh thùng chứa 

Màu xanh. 

Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, nắng. 

Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ sinh thùng rác 

sau khi thu gom rác được dễ dàng 

Dung tích: 60 lít 

Kích thước: DxRxC=480 x 420 x 640 mm 

Nguyên liệu: Nhựa HDPE 

 

 

 

Màu xanh. 

Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, nắng. 

Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ sinh thùng rác 

sau khi thu gom rác được dễ dàng 

Dung tích: 120 lít 

Kích thước: DxRxC=580 x 470 x 930 mm 

Nguyên liệu: Nhựa HDPE 

 

 

Định kỳ, Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình 

Dương sẽ đến thu gom chất thải phát sinh theo đúng quy định (theo hợp đồng dịch vụ 

giữa Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương 

và Công ty TNHH BW Supply Chain City về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải sinh hoạt số 318-RSH/HĐ-KT/22 kí ngày 01/02/2022 (hiệu lực hợp đồng đến ngày 

20/06/2023).  

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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Các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu từ hoạt động tại 

KCN bao gồm: Các loại bao bì, giấy carton, giấy in, văn phòng phẩm, rác thải đường 

phố được được thu gom, vận chuyển về khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường có diện tích khoảng 15 m2 với kết cấu mái che, nền bê tông, sau đó đơn vị có 

chức năng đến thu gom vận chuyển đi xử lý theo quy định.  

Công ty đã kí hợp đồng với Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty Cổ phần Nước- 

Môi trường Bình Dương để thu gom lượng rác thải công nghiệp này theo hợp đồng số 

1221-RCN/HĐ-KT/20 kí ngày 21/06/2020 (hiệu lực đến ngày 20/06/2023). 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4.1. Đối với ô nhiễm từ các công ty thuê đất trong KCN 

 Theo quy định, hiện nay tất cả các doanh nghiệp trong khu phải tự hợp đồng thu 

gom xử lý CTNH theo quy định về bảo vệ môi trường. Cơ quan môi trường sẽ kiểm tra 

xử lý trực tiếp các Công ty. Trường hợp các Công ty này vi phạm, nếu phát hiện, Ban 

quản lý KCN BW Supply Chian City sẽ báo cáo cho cơ quan môi trường để kiểm tra xử 

lý. 

3.4.2. Đối với chất thải từ KCN BW Supply Chain City 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh theo số liệu thống kê quá trình hoạt động 

hiện hữu của KCN và dự kiến khối lượng phát sinh tối đa như sau: 

Bảng 3. 21. Bảng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại KCN 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái  

tồn tại 
(rắn/lòng/ 

bùn) 

 

Mã CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng chất 

thải (kg/năm) 

Hiện 

hữu 

Khi 

KCN 

lấp đầy 

1 

Hóa chất và hỗn 

hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải  

Rắn 19 05 02 KS 22,1 50 

2 
Bao bì mềm chứa 

hóa chất 
Rắn 18 01 01 KS 8,84 20 

3 
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
Rắn 18 01 03 KS 8,84 20 

4 
Giẻ lau dầu nhớt và 

hóa chất 
Rắn 18 02 01 KS 22,1 50 

5 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 04 NH 4,42 10 

6 Hộp mực in Rắn 08 02 04 KS 4,42 10 

7 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 NH 4,42 10 
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STT Tên chất thải 

Trạng 

thái  

tồn tại 
(rắn/lòng/ 

bùn) 

 

Mã CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng chất 

thải (kg/năm) 

Hiện 

hữu 

Khi 

KCN 

lấp đầy 

8 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 03 NH 44,2 100 

9 
Bùn thải từ hệ 

thống XLNT 
Bùn 12 06 05 KS 460 1.000 

Tổng cộng    579,3 1.270 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại của KCN được thu gom riêng vào các thùng chứa 120 L, có dán 

nhãn dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại theo đúng quy định và lưu giữ tại nhà chứa 

chất thải nguy hại với diện tích 30 m2. Kết cấu nhà chứa có mái che, hàng rào bao quanh, 

nền bê tông và gờ chống tràn, phân loại chất thải nguy hại có thực hiện dán nhãn, mã 

chất thải, dấu hiệu cảnh báo nguy hại để lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh tại KCN. 

 Ngoài ra Công ty cũng đã được Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương cấp 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ngày 21/04/2017 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp Mã số QLCTNH: 74.003307.T. 

Chất thải nguy hại phát sinh giao cho Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương 

- Chi nhánh xử lý chất thải theo đúng quy định. 

- Biện pháp quản lý chất thải nguy hại đang áp dụng tại Công ty như sau: 

+ Đối với các loại chất thải nguy hại như: hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh quang 

thải, giẻ lau: được chứa trong thùng chứa riêng và chuyển về lưu trữ trong kho chứa chất 

thải. 

+ Các loại chất thải nguy hại có khả năng tràn đổ được chứa trong thùng có nắp 

đậy và dán nhãn cảnh báo đảm bảo không để tràn đổ ra bên ngoài môi trường.  

+ Đảm bảo có sẵn thông tin về vật liệu sử dụng trong trường hợp có sự cố. 

- Công ty ký hợp đồng số 1221-RNH/HĐ-KT/20 ngày 02/06/2020 với Công ty CP 

Nước – Môi trường Bình Dương - Chi nhánh xử lý chất thải đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (hiệu lực hợp đồng đến ngày 20/06/2023). 
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Hình 3. 9. Khu vực chứa CTNH  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung   

3.5.1. Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN  

 Đối với KCN, tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh ở các nhà máy thành viên. Đặc 

biệt, do KCN có thu hút nhóm ngành dệt may (không nhuộm), sản xuất ô tô nên tiếng 

ồn phát sinh ở các nhà máy này tương đối lớn. Tham khảo một số nhà máy, tiếng ồn do 

máy móc thiết bị sản xuất ở xưởng có độ ồn từ 83-94,2 dBA… Tuy nhiên, ở vị trí cách 

nguồn ồn từ 20 m trở lên thì tiếng ồn giảm dần và nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA). Do vậy, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn cho công 

nhân trực tiếp lao động tại xưởng là hết sức cần thiết, biện pháp cụ thể được trình bày 

trong báo cáo ĐTM của các nhà máy thực hiện trước khi đầu tư xây dựng dự án. 

3.5.2. Đối với hoạt động từ trạm xử lý nước thải KCN 

- Hiện nay, Công ty đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

như sau: 

+ Các máy móc thiết bị được lắp đặt đệm cao su để giảm ồn và chống rung; 

+ Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kì và sửa chữa khi cần thiết (ví dụ: thay 

dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc 

thiết bị hư hỏng,…); 

+ Công nhân lao động vận hành trạm XLNT sẽ được trang bị nút tai chống ồn, đào 

tạo kỹ năng làm việc và thao tác khi vận hành máy móc; 

+ Tuân thủ theo QCVN 24:2016/BYT về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc, QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố môi trường đối với nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố như: hư máy bơm, bồn, thiết bị châm hóa chất, 

chế độ vận hành, …Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn đến việc xử lý nước thải không 
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đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của HTXLNT tập trung. Các biện pháp phòng 

ngừa, giảm thiểu sự cố HTXLNT như sau: 

Bảng 3. 22. Một số sự cố thường gặp của HTXLNT 

Stt Sự cố Tình trạng Biệp pháp khắc phục 

  

Bơm mở nhưng không quay do 

Cánh bơm bị kẹt hoặc bị vướng 

vào rác 

Cần kiểm tra lại song chắn rác xem lưới 

chắn rác có đúng kích cỡ trong thiết kế 

hay không? Việc sử dụng sai kích thước 

lỗ lưới dẫn đến việc rác lọt vào bể điều 

hòa, sẽ gây tắc cánh bơm trong quá trình 

vận hành. Đối với bơm chìm, cần đảm 

bảo sử dụng đúng model theo thiết kế để 

không xảy ra hiện tượng tắc bơm gây 

giảm lưu lượng 

1 
Sự cố về 

bơm 

Bơm có tiếng kêu lạ hoặc bị rung 

lắc 

Kiểm tra xem bơm đã được cố định vào 

khung hay sàn hay chưa? Nếu đã cố định 

nhưng vẫn phát ra tiếng kêu thì nhanh 

chóng dừng bơm và kiểm tra các phớt cơ 

khí hoặc cánh quạt tản nhiệt bị vướng dị 

vật 

Bơm nóng và chạy yếu 

Cần dừng bơm ngay lập tức để kiểm tra 

roto, cuộn dây xem có bị nước vào hoặc 

om hay không. Thường các cuộn dây bị 

ẩm do nước hoặc dầu sẽ làm bơm chạy bị 

yếu, từ đó gây nóng và có thể xảy ra hiện 

tượng chập cháy. 

Tủ điện bị nhảy atomat hoặc mất 

nguồn cấp điện đến bơm 

Khắc phục bằng cách kiểm tra các điểm 

đấu nối xem có bị chập hay không? 

2 
Sự cố 

máy thổi 

khí 

Máy thổi khí bị kêu rít khác 

thường 

Có thể do các đầu kết nối bị hở dẫn đến 

lượng khí thoát ra ngoài theo các khe hở 

đó gây tiếng rít 

Máy thổi khí bị đọng nước 

Một số hệ thống thiết kế sai hoặc do lỗi 

thiết bị dẫn đến việc nước bị tràn ngược 

vào máy sục khí gây chập cháy 

Oxy trong bể xử lý không được 

phân tán đồng đều 

Có thể các đĩa thổi khí bị tắc hoặc hỏng 

do lắp đặt sai cách 

Tủ điện bị nhảy atomat hoặc mất 

nguồn cấp điện đến moto 

Khắc phục bằng cách kiểm tra các điểm 

đấu nối xem có bị chập hay không? 

3 
Các sự cố 

về bùn vi 

sinh 

 Bùn nổi: là hiện tượng thường gặp trong bể lắng đợt 2 do khí N2 sinh ra 

trong quá trình khử nitrat hóa. Khí N2 sẽ di chuyển lên trên và kéo theo bùn 

nổi lên trên bề mặt. 

 Bùn tạo thành khối: Hiện tượng này xảy ra do các vi khuẩn dạng sơi 

phát triển quá mức dẫn đến bùn bị lắng kém. 
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Stt Sự cố Tình trạng Biệp pháp khắc phục 

 Nổi váng bọt nhờn ở bể hiếu khí: do tuổi bùn vi sinh già, khắc phục 

bằng cách “trẻ hóa” tuổi bùn. ngoài ra có thể do vãng dầu mỡ còn tồn tại do 

quá trình tách mỡ xảy ra lỗi; hoặc do các vi khuẩn tạo bọt. 

 Bùn mất khả năng kết dính: Do sự phân chia của các bông bùn lớn hoặc 

do thiếu thức ăn cho vi sinh vật; 

 Bùn bị phân tán: thường thấy là các cụm bùn nhỏ có đường kính từ 10-

20mm, vi sinh không tạo thành bông bùn dẫn đến hiệu suất bể lắng thấp, bùn 

tuần hoàn ít và nước sau bể lắng thường có hiện tượng đục. 

 Bùn chết: Do hệ thống thiếu oxy, không cung cấp đủ thức ăn cho vi sinh 

vật hoặc trục trặc do hư hỏng thiết bị mà toàn hệ thống phải dừng hoạt động 

trong một thời gian. 

4 

Sự cố 

bơm định 

lượng hóa 

chất 

Thân bơm và động cơ nóng 

- Áp suất bơm quá cao; 

- Van bị kẹt hoặc đường ống 

đẩy bị tắc; 

- Đấu điện sai; 

- Thiếu dầu; 

- Kiểm tra các bộ phận nếu bộ phận 

nào hư hỏng cần thay thế ngay; 

- Giảm áp suất bơm (nếu cần thiết); 

- Có thể lắp van an toàn; 

- Thay dầu hoặc thêm dầu vào động 

cơ; 

- Đấu điện lại cho đúng; 

Áp lực bơm và lưu lượng bơm 

thấp hơn yêu cầu, bơm hoạt động 

nhưng không bơm được chất 

bơm 

- Do có không khí lọt vào 

đường ống hút chiếm chỗ của chất 

lỏng; 

- Có thể do van hay đường ống 

hút bị tắc; 

- Có thể do dung dịch quá nhớt; 

- Chất bơm có cặn làm hỏng 

màng và van bơm; 

- Nên lắp rọ lọc ở đầu hút; 

- Kiểm tra lại độ kín của bơm; 

- Thường xuyên kiểm tra đường 

ống hút, van hút, giảm chiều sâu hút,.. 

 

Chảy dầu trong bơm 

- Phớt vỡ do cặn bẩn vào bơm; 

- Do gioăng bị vỡ; 

- Màng bơm rách do cặn bẩn 

vào bơm; 

Với lỗi bơm định lượng bị chảy dầu bơm 

cách khắc phục đơn giản và hiểu quả nhất 

chính là kiểm tra và thay mới. Bởi những 

bộ phận này đều là những bộ phận quan 

trọng hàng đầu của bơm định lượng, nếu 

hư hỏng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm 

việc của bơm. 

Bên cạnh đó, Công ty điều chỉnh HTXLNT hiện hữu thành 2 module với công suất 

1.000 m3/ngày đêm/module, trong đó có 1 module dự phòng ứng phó sự cố về nước thải. 

Hồ sự cố bình thường không tích nước chỉ sử dụng lưu giữ nước thải khi có sự cố xử lý 

nước thải. 
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Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và khoản 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hiện nay, 

Công ty đã thành lập đội ứng phó sự cố môi trường, ban hành nội bộ kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trường số 1810/SCC-CV03 ngày 18/10/2022 và niêm yết tại 

khu vực hệ thống xử lý nước thải, văn phòng,... và gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường đến Ủy ban nhân dân phường Hòa Phú và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thủ Dầu Một với các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Sự cố hệ thống XLNT

Báo cáo BCH

Ngưng hoạt động sản xuất 

và ngưng HTXLNT 

Xử lý sự cố

Đưa HTXLNT hoạt động 

bình thường

Kết thúc

Tuân thủ theo sự điều động 

của BCH

Báo cáo BCH

Thông báo cho các đơn vị 

có chức năng 
Vượt tầm kiểm soát 

C
ó

 th
ể k

iểm
 so

á
t 

 

Hình 3. 10. Sơ đồ ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Như vậy, với các biện pháp trên KCN hoàn toàn có thể chủ động ứng phó tốt khi 

có sự cố HTXL nước thải.  
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Bảng 3. 23. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống XLNT 

Stt Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Người phát hiện là 

nhân viên làm việc trực 

tiếp trong khu vực xử 

lý nước thải 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: 

 Vị trí công đoạn gặp sự cố. 

 Mức độ, tình trạng gặp sự cố. 

 Nguyên nhân công đoạn của HTXL gặp 

sự cố. 

 Có nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi sự 

cố hay    không? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự 

cố; 

- Thông báo sự cố cho Ban chỉ huy điều hành UPSC;  

Báo cáo rõ ràng, chính xác cho Ban chỉ huy điều hành 

UPSC về tình hình sự cố tại công đoạn hiện tại; 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc 

lực lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị 

trí làm việc của mình; 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

 

 

 

2 

 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự  

cố - Ban chỉ huy điều 

hành UPSC 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ 

phận liên quan trong khu vực xử lý nước thải theo 

quy trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu mọi người 

thực hiện đúng theo quy trình ứng cứu sự cố. 

- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được 

trang bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và phạm vi tác 

động của sự cố ảnh hưởng như thế nào đến hoạt 

động của KCN. 

- Chỉ đạo các đội viên trong Đội ứng phó sự cố thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Dừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

gặp sự cố. 

+ Bộ phận chuyên môn bảo trì tiến hành khắc  

phục, sửa chữa công đoạn gặp sự cố, mở van bơm 

nước thải về bể sự cố. 

+ Bộ phận vận hành HTXLNT: kiểm tra các thông 

số vận hành liên tục để làm căn cứ xem xét sự cố 

đã được khắc phục hay chưa. 

+ Sau khi khắc phục xong: 
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Stt Quy trình Hành động 

 Bộ phận vận hành HTXLNT tiến hành mở 

van bơm nước thải từ bể sự cố về bể điều hòa của hệ 

thống xử lý nước thải. 

 Bộ phận vận hành HTXLNT báo cáo tình 

hình khắc phục, sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố 

cho Lãnh đạo. 

- Bộ phận sản xuất: sau khi kiểm tra chất lượng 
nước thải đạt tiêu chuẩn, tiến hành sản xuất lại. 

 

3 
Đội viên Đội ứng phó  

sự cố cơ sở 

- Nghe theo mệnh lệnh của Ban chỉ huy UPSC 

cơ  sở trực tiếp xử lý sự cố. 

II Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của BQL 

KCN 

 

1 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự  

cố - Ban chỉ huy điều 

hành UPSC 

Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của cơ 

sở, người điều hành trực tiếp ứng cứu, xử lý sự cố 

thông báo cho các đơn vị bên ngoài để hỗ trợ. 

 

 

2 

 

Các đơn vị thi công,  

sửa chữa 

Khi đến cổng cơ sở sẽ được hướng dẫn đến vị trí 

xảy         ra sự cố. 

Thực hiện triển khai sửa chữa tại công đoạn gặp 

sự    cố 

3.6.2. Phòng ngừa và giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất 

Hoạt động trạm XLNT KCN có sử dụng các loại hóa chất như: Clorine, NaOH, 

PAC, polymer. 
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Bảng 3. 24. Nhận diện các sự cố an toàn hóa chất của Công ty 

Stt Loại hóa chất Điều kiện công nghệ Bảo quản 

Số người 

có mặt 

thường 

xuyên 

Loại nguy cơ 

Tình huống 

sự cố có thể 

xảy ra 

1 Clorine 

 

- Đóng bao loại 25 kg. 

- Trạng thái tồn tại: rắn  

- Đặt nổi, có 

mái che. 

- Tránh va 

đập làm 

thủng, vỡ 

bồn chứa. 

01- 02 Tràn đổ, Rò rỉ  

- Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với 

mắt (bị văng, dây vào mắt): rửa sạch 

mắt bằng nhiều nước trong 15 phút 

giữ cho mắt mở khi rửa. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da 

(bị dây vào da): lập tức thay y phục và 

tắm rửa ngay. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo 

đường hô hấp (hít thở phải hóa chất 

nguy hiểm dạng hơi, khí): đưa đến nơi 

thoáng mát, tiến hành hô hấp nhân tạo 

nếu cần. 

Do thao tác 

không đúng 

hoặc sắp xếp 

sai quy tắc an 

toàn. 

 

2 NaOH - Đóng bao loại 25 kg. 

- Trạng thái tồn tại: rắn 

- Đặt nổi, có 

mái che. 

- Tránh va 

đập làm 

thủng bao 

bì. 

01-02 Tràn đổ, Rò rỉ  

- Nuốt phải ngay lập tức, đau dữ dội ở 

miệng, cổ họng và dạ dày cũng như 

tiêu chảy và nôn mửa, từ đó suy sụp 

có thể xảy ra. Nôn thường chứa máu 

và có thể mô. Tất cả các mô tiếp xúc 

với hóa chất này có thể bị hỏng. Tử 

vong có thể là kết quả của việc ăn. 

Nếu bệnh nhân sống sót, tổn thương 

vĩnh viễn ở đường tiêu hóa có thể xảy 

- Trong quá 

trình nạp hóa 

chất vào bồn. 

- Trong quá 

trình bảo trì, 

bảo dưỡng 

thiết bị (thay 

đường ống, 

van,…) 
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Stt Loại hóa chất Điều kiện công nghệ Bảo quản 

Số người 

có mặt 

thường 

xuyên 

Loại nguy cơ 

Tình huống 

sự cố có thể 

xảy ra 

ra và người bệnh có thể gặp khó khăn 

vĩnh viễn khi nuốt. 

- Hít phải gây kích thích đường hô hấp 

có thể phát triển thành tổn thương 

phổi nghiêm trọng tùy thuộc vào mức 

độ phơi nhiễm. Viêm phổi nghiêm 

trọng có thể phát triển. 

- Tiếp xúc mắt với chất rắn, bụi, 

sương mù hoặc dung dịch Caustic 

Soda thường dẫn đến đau tức thời và 

có thể gây tổn thương mắt vĩnh viễn 

bao gồm mù. 

- Tiếp xúc với da có thể dẫn đến kích 

ứng mà có thể không đau ngay lập 

tức. Tiếp xúc nhiều hơn dẫn đến bỏng 

nặng với sẹo. 

- Hiệu ứng mãn tính: Phơi nhiễm kéo 

dài có thể dẫn đến kích ứng đường hô 

hấp trên và loét mũi đoạn văn. Mức 

độ cao có thể gây tổn thương phổi 

vĩnh viễn, tương tác hóa học bất lợi 

tiềm tàng. 

- Những người mắc bệnh ngoài da 

hoặc phổi có thể tăng nguy cơ do tác 

dụng độc hại của hóa chất này đối với 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BW Supply Chain City 89 

Stt Loại hóa chất Điều kiện công nghệ Bảo quản 

Số người 

có mặt 

thường 

xuyên 

Loại nguy cơ 

Tình huống 

sự cố có thể 

xảy ra 

các cơ quan này.  

3 

Polymer, PAC - Đóng bao loại 25 kg. 

- Trạng thái tồn tại: rắn 

- Đặt trong kho có 

tường xây gạch, có mái 

che, có gờ bao, có 

đường ống thu gom hóa 

chất tràn đổ về hệ thống 

xử lý nước thải. 

- Đặt nổi, có 

mái che. 

- Tránh va 

đập làm 

thủng, vỡ 

bồn chứa 

01-02 Tràn đổ, Rò rỉ  gây kích ứng mắt, 

da và tạo chất nhờn gây trơn trượt 

Trong quá 

trình nạp hóa 

chất vào bồn 

làm rơi vãi. 
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Các hóa chất nếu thao tác không đúng hoặc sắp xếp sai quy tắc an toàn,... dẫn đến 

tràn đổ, rò rỉ hóa chất. Do đó, Công ty đã xây dựng phương án kiểm soát, phòng ngừa 

sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất như sau: 

 Biện pháp lưu chứa hóa chất 

- Để thuận tiện cho quá trình vận chuyển hóa chất trong xử lý nước thải nên Công 

ty đã bố trí khu vực chứa hoá chất xử lý nước thải: 6m2 (dài x rộng = 3m x 2m) được bố 

trí khu vực xử lý nước thải. 

- Đối với hóa chất lỏng được lưu chứa trong thùng kín. 

- Trong kho chứa hóa chất phải sắp xếp theo từng khu vực riêng lẻ và theo từng 

loại hóa chất khác nhau. 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị sẵn sàng để xử lý khi có sự cố tràn đổ hóa chất. 

- Trang bị hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. 

- Các hóa chất sử dụng phải được dán đầy đủ nhãn mác, các cảnh báo nguy hiểm 

đi kèm, có phiếu an toàn hóa chất (MSDS). 

- Lưu trữ và sử dụng hóa chất theo các thông tin trong bảng MSDS mà các nhà 

cung cấp đã đưa. 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp cho người lao động. 

- Kiểm tra định kì các thùng hóa chất đảm bảo không bị rò rỉ, thoát hóa chất. 

- Định kỳ, đào tạo về an toàn hóa chất cho nhân viên vận hành. 

 Biện pháp an toàn trong vận chuyển hóa chất 

- Công ty bố trí nhân viên vận chuyển là người biết rõ tính chất hóa lý của hóa chất, 

biện pháp đề phòng và giải quyết các sự cố, khi đi theo hàng hóa, nhân viên vận chuyển 

phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Trước khi xếp hoá chất nguy hiểm lên phương tiện vận chuyển, người xếp hàng 

và người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương tiện vận 

chuyển đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên. 

- Lấy nguyên vật liệu phải theo quy trình: công nhân lấy phải được phê duyệt bởi 

cán bộ kỹ thuật, không lấy nguyên vật liệu một mình, có bảng ghi tên người phụ trách 

lấy, tên nguyên liệu và số lượng cần lấy. 

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất: 
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Sự cố tràn đổ hóa chất

Sử dụng vật liệu ngăn chảy 

tràn và hấp phụ hóa chất

Thu dọn chất thải và lưu trữ

Báo cáo Ban chỉ huy

Kết thúc

Báo cáo Ban chỉ huy

Tuân thủ theo sự điều 

động của Ban chỉ huy

 

Hình 3. 11. Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

Thuyết minh quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất 

Bước 1: Thông báo cho Ban chỉ huy. 

Bước 2: Nhân viên vận hành nhanh chóng trang bị đồ bảo hộ lao động, nhanh 

chóng ngăn hóa chất chảy tràn ra bên ngoài nhà kho, dùng các dụng cụ và vật liệu hấp 

phụ (cát, mùn cưa,…) để cô lập hóa chất. 

Bước 3: Sau đó, tiến hành thu gom toàn bộ chất thải vào kho lưu chứa chất thải 

nguy hại và tiến hành chuyển giao cho đơn vị chức năng đúng quy định. 

Bước 4: Báo cáo Ban chỉ huy về kết quả xử lý sự cố. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và khoản 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hiện nay, 

Công ty đã ban hành nội bộ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và niêm 

yết tại khu vực trạm XLNT, văn phòng,... với các biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

như sau: 

- Những yêu cầu chung về PCCC 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy. 

+ Chấp hành các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về PCCC và đã đuộc xác nhận 

nghiệm thu về hệ thống PCCC. 

+ Luôn luôn đảm bảo về khoảng cách an toàn PCCC, bậc chịu lửa, các cấu kiện 

ngăn cháy, giải pháp chống cháy lan. 

+ Bố trí khu vực dễ cháy như kho chứa hóa chất, dầu nhớt… không nằm dưới 

đường dây điện, không trồng cây cao lớn vào vùng hành lang an toàn điện. 

- Đối với hệ thống điện và thiết bị điện 
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+ Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của thiết bị điện và hệ thống tải, cấp 

điện. Kiểm tra thường xuyên nhiệt độ bề mặt của động cơ điện hoặc bộ phận truyền lực 

và phải ngừng hoạt động để xem xét khi nhiệt độ đó trên 1500C. 

+ Tách riêng nguồn điện sản xuất, nguồn điện bảo vệ, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối 

thoát nạn và điện phục vụ hệ thống PCCC. Dây điện, cáp điện được đi trong máng  

+ Trang bị đèn chiếu sáng sự cố trên lối thoát (EXIT) tại các cửa ra vào và đèn chỉ 

dẫn lối thoát nạn. 

- Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

+ KCN đã ban hành, niêm yết nội quy về an toàn PCCC, biển cấm, biển báo, biển 

chỉ dẫn về PCCC tại các khu vực trạm XLNT, văn phòng. 

+ Đầu tư xây dựng hệ thống báo cháy, PCCC bao gồm hệ thống cấp nước cứu hỏa, 

hệ thống đường ống dẫn nước, vòi phun nước và các thiết bị chữa cháy cầm tay theo 

Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5760-1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế 

và lắp đặt. 

+ Công ty đã được Công an tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận nghiệm thu về 

PCCC cho các hạng mục nhà xưởng, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 25. Các hạng mục nhà xưởng trong KCN đã hoàn thành nghiệm thu PCCC 

STT Hạng mục Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC 

1 

Nhà xưởng Terraced 

Building, nhà xưởng 

VNTT Data Center 

Công văn số 50/PCCC&CNCH ngày 25/02/2011 

về việc xác nhận nghiệm thu PCCC 

2 
Nhà xưởng 5,6,7 - khu 

sản xuất loại 1 

Công văn số 62/SCSPCCC(TDM) ngày 

11/04/2012 về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống 

PCCC 

3 
Nhà xưởng 1,2,3,4 - 

khu sản xuất loại 1 

Công văn số 40/SCSPCCC(TDM) ngày 

26/12/2012 về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống 

PCCC 

4 Nhà xưởng 
Công văn số 104/SCSPC&CC-P2 ngày 15/04/2014 

về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC 

5 
Nhà xưởng – lô TR-B-

01 đến 20 

Công văn số 59/CSPC&CC-P2 ngày 12/02/2015 về 

việc xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC 

6 Nhà máy Detmold 
Công văn số 48/ PC07-CTPC ngày 25/01/2019 về 

việc xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC 

7 
Nhà xưởng 3A2, 3A3-

1, 3A3-2, 3A3-3 

Công văn số 134/PC07-CTPC ngày 19/04/2019 về 

việc xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC và Công 

văn số 332/PC07-CTPC ngày 30/10/2019 về việc 

thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận thẩm duyệt, 

nghiệm thu về PCCC 
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STT Hạng mục Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC 

8 
Khu Unit 5, Unit 7, Unit 

9 

Công văn số 489/NT-PC07-CTPC ngày 

12/11/2021 về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu 

về PCCC 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

Ngoài ra, để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ, công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau đây: 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình an toàn trong nhà máy, nhắc nhở và họp định 

kỳ với ban giám đốc để đưa ra những hành động khắc phục ngay lập tức; 

- Công ty cũng thường xuyên tổ chức một số chương trình huấn luyện cụ thể riêng 

biệt cho nhân viên gồm: an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vận hành các thiết bị 

nâng, thiết bị áp lực an toàn liên kết và nối đất cho các máy móc và một số chương trình 

kỹ thuật vận hành an toàn máy móc, công nghệ…; 

- Lối đi luôn được bố trí thông thoáng vừa để thuận tiện cho các phương tiện trong 

nhà máy di chuyển, vừa là lối thoát hiểm tốt trong trường hợp có sự cố. 

Xây dựng quy trình ứng phó khi có cháy: 
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Hình 3. 12. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

- Bước 1 (thông báo): Khi phát hiện ra sự cố cháy nổ thông báo cho BCH, tất cả 

các cán bộ công nhân viên hay là khách hàng đều có thể biết và thông báo qua điện 

thoại, báo động qua kẻng, chuông báo động, trực tiếp báo cho đội phòng cháy, chữa 

cháy tỉnh.  

- Bước 2 (dập lửa): Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và 

các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như 

bình chữa cháy, cát và nước để dập lửa. Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì 

đội PCCC sẽ liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy 

nhanh chóng, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản. 

- Bước 3 (thu dọn hiện trường): Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân 

công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được 

tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

Cháy nổ 

Báo động an toàn cho 

toàn KCN, nhà máy 

Thông báo cho lãnh đạo 

KCN, nhà máy 

Nghiêm trọng? 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường 

Điều tra và viết báo cáo sự 

cố 

Kết thúc 

Cắt điện  Báo cho đội 

PCCC 

Thoát hiểm 

nếu cần 

Kết hợp với 

đội PCCC để 

dập lửa 

Có 

Không 
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- Bước 4 (báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm): Ngay sau khi phát 

hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa 

cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều 

tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ 

đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa 

chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

3.6.4. An toàn lao động 

- Đối với tất cả công nhân viên của Công ty đều sẽ được tập huấn các chương trình 

bảo vệ sức khỏe, an toàn trước khi được nhận vào làm việc tại công ty; 

- Bố trí nhân viên chuyên trách cho công tác an toàn lao động; 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động khi làm việc tại trạm XLNT; 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đã được 

điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt được 

trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3. 26. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được 

phê duyệt 

Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

1 

Cơ cấu 

sử 

dụng 

đất 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 

Đất hành 

chính - dịch 

vụ 

197.938 26,4% 

2 
Đất công 

nghiệp 
268.325 35,8% 

2.1 
Khu sản xuất 

loại 1 
199.249 26,6% 

2.2 
Khu sản xuất 

loại 2 
69.076 9,2% 

3 
Đất hạ tầng kỹ 

thuật 
17.050 2,3% 

4 Đất cây xanh  121.110 16,2% 

4.1 
Đất cây xanh 

cách ly 
0 0,0% 

4.2 
Đất cây xanh 

KCN 
121.110 16,2% 

5 
Đất giao 

thông 
144.337 19,3% 

TỔNG 748.759,00 100,0% 
 

STT Loại đất 
 Diện tích 

(m2) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Chênh lệch 

so với ĐTM 

được phê 

duyệt năm 

2010 (m2) 

1 

Đất hành 

chính - dịch 

vụ 

15.062,90 2 -182.875,1 

2 
Đất công 

nghiệp 
445.227,90 59,5 +176.902,90 

2.1 
Khu sản xuất 

loại 1 
-   - 

2.2 
Khu sản xuất 

loại 2 
-   - 

3 
Đất hạ tầng 

kỹ thuật 
12.314,30 1,6 -4.735,70 

4 Đất cây xanh  133.864,00 17,9 +12.754,00 

4.1 
Đất cây xanh 

cách ly 
25.264,10 3,4 +25.264,10 

4.2 
Đất cây xanh 

KCN 
108.599,90 14,5 -12.510,10 

5 
Đất giao 

thông 
142.289,90 19 -2.047,10 

TỔNG 748.759,00 100 0 
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Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

2 

Ngành 

nghề 

thu hút 

đầu tư 

STT 
Ngành 

nghề 

Mã ngành 

theo Quyết 

định số 

27/2018/QĐ-

TTg ngày 

06/07/2018  

Ghi chú 

Cấp 

1 

Cấp 

2 

A.I Kho tàng    

1 

Kho bãi và 

các hoạt 

động hỗ trợ 

cho vận tải 

H 52  

A.II Nhóm 1 (*)    

2 

Sản xuất 

thuốc, hoá 

dược và 

dược liệu 

C 21  

3 

Sản xuất sản 

phẩm điện 

tử, máy vi 

tính và sản 

phẩm quang 

học  

C 26 

Không xi 

mạ 

Bao gồm 

lắp ráp 

4 
Sản xuất 

máy móc, 

thiết bị chưa 

C 28 

Không xi 

mạ 

Bao gồm 

lắp ráp 

STT Ngành nghề 

Mã ngành theo 

Quyết định số 

27/2018/QĐ-

TTg ngày 

06/07/2018  

Ghi chú 

Cấp 1 Cấp 2 

A 

Ngành nghề đã được phép thu hút theo ĐTM được 

phê duyệt tại Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 

19/04/2010 

A.I Kho tàng    

1 

Kho bãi và các hoạt 

động hỗ trợ cho 

vận tải 

H 52  

A.II Nhóm 1 (*)    

2 
Sản xuất thuốc, hoá 

dược và dược liệu 
C 21  

3 

Sản xuất sản phẩm 

điện tử, máy vi tính 

và sản phẩm quang 

học  

C 26 

Không xi mạ 

Bao gồm lắp 

ráp 

4 

Sản xuất máy móc, 

thiết bị chưa được 

phân vào đâu  

C 28 

Không xi mạ 

Bao gồm lắp 

ráp 

5 
Công nghiệp chế 

biến, chế tạo khác  
C 32 

Không xi mạ 

Bao gồm lắp 

ráp 

Bổ sung thu 

hút đầu tư 5 

nhóm ngành 

vào Khu công 

nghiệp (sẽ 

được bố trí 

vào nhóm 2)  
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Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

được phân 

vào đâu  

5 

Công nghiệp 

chế biến, 

chế tạo khác  

C 32 

Không xi 

mạ 

Bao gồm 

lắp ráp 

6 

Sửa chữa, 

bảo dưỡng 

và lắp đặt 

máy móc và 

thiết bị 

C 33  

7 

Bán buôn 

(trừ ô tô, mô 

tô, xe máy 

và xe có 

động cơ 

khác) 

G 46  

8 

Bán lẻ (trừ ô 

tô, mô tô, xe 

máy và xe có 

động cơ 

khác) 

G 47  

9 

Bưu chính 

và chuyển 

phát 

H 53  

10 
Hoạt động 

xuất bản 
J 58  

11 Hoạt động 

điện ảnh, 
J 59  

6 

Sửa chữa, bảo 

dưỡng và lắp đặt 

máy móc và thiết bị 

C 33  

7 

Bán buôn (trừ ô tô, 

mô tô, xe máy và 

xe có động cơ 

khác) 

G 46  

8 

Bán lẻ (trừ ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) 

G 47  

9 
Bưu chính và 

chuyển phát 
H 53  

10 Hoạt động xuất bản J 58  

11 

Hoạt động điện 

ảnh, sản xuất 

chương trình 

truyền hình, ghi âm 

và xuất bản âm 

nhạc 

J 59  

12 Viễn thông J 61  

13 

Lập trình máy vi 

tính, dịch vụ tư vấn 

và các hoạt động 

khác liên quan đến 

máy vi tính 

J 62  

14 
Hoạt động dịch vụ 

thông tin 
J 63  
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Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

sản xuất 

chương trình 

truyền hình, 

ghi âm và 

xuất bản âm 

nhạc 

12 Viễn thông J 61  

13 

Lập trình 

máy vi tính, 

dịch vụ tư 

vấn và các 

hoạt động 

khác liên 

quan đến 

máy vi tính 

J 62  

14 

Hoạt động 

dịch vụ 

thông tin 

J 63  

15 

Hoạt động 

dịch vụ tài 

chính (trừ 

bảo hiểm và 

bảo hiểm xã 

hội) 

K 64  

16 

Hoạt động 

của trụ sở 

văn phòng; 

hoạt động tư 

vấn quản lý 

M 70  

15 

Hoạt động dịch vụ 

tài chính (trừ bảo 

hiểm và bảo hiểm 

xã hội) 

K 64  

16 

Hoạt động của trụ 

sở văn phòng; hoạt 

động tư vấn quản lý 

M 70  

17 

Hoạt động kiến 

trúc; kiểm tra và 

phân tích kỹ thuật 

M 71  

18 

Nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ 

M 72  

19 

Hoạt động hành 

chính, hỗ trợ văn 

phòng và các hoạt 

động hỗ trợ kinh 

doanh khác 

N 82  

20 Giáo dục và đào tạo P 85  

21 Hoạt động y tế Q 86  

22 
Hoạt động thể thao, 

vui chơi và giải trí 
R 93  

A.III Nhóm 2 (**)    

23 
Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ khai khoáng 
B 09  
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Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

17 

Hoạt động 

kiến trúc; 

kiểm tra và 

phân tích kỹ 

thuật 

M 71  

18 

Nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển 

công nghệ 

M 72  

19 

Hoạt động 

hành chính, 

hỗ trợ văn 

phòng và 

các hoạt 

động hỗ trợ 

kinh doanh 

khác 

N 82  

20 
Giáo dục và 

đào tạo 
P 85  

21 
Hoạt động y 

tế 
Q 86  

22 

Hoạt động 

thể thao, vui 

chơi và giải 

trí 

R 93  

A.III 
Nhóm 2 

(**) 
   

23 Hoạt động 

dịch vụ hỗ 
B 09  

24 
In, sao chép bản 

ghi các loại 
C 18 

Sử dụng công 

nghệ, máy 

móc tiên tiến 

25 
Sản xuất sản phẩm 

từ cao su và plastic  
C 22 

Không bao 

gồm ngành 

sản xuất săm, 

lốp cao su; 

đắp và tái chế 

lốp cao su 

26 

Sản xuất sản phẩm 

từ khoáng phi kim 

loại khác  

C 23 

Không bao 

gồm ngành 

Sản xuất thủy 

tinh và sản 

phẩm từ thủy 

tinh 

27 
Sản xuất thiết bị 

điện  
C 27 

Không bao 

gồm ngành 

sản xuất Pin 

và ắc quy. 

Bao gồm lắp 

ráp 

B 
Các ngành nghề bổ sung thu hút đầu tư vào Khu 

công nghiệp (sẽ được bố trí vào nhóm 2) 

28 Dệt  C 13 

Không bao 

gồm công 

đoạn chuẩn bị 

sợi, ngâm sợi, 

tẩy, nhuộm 
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Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

trợ khai 

khoáng 

24 

In, sao chép 

bản ghi các 

loại 

C 18 

Sử dụng 

công nghệ, 

máy móc 

tiên tiến 

25 

Sản xuất sản 

phẩm từ cao 

su và plastic  

C 22 

Không bao 

gồm ngành 

sản xuất 

săm, lốp 

cao su; đắp 

và tái chế 

lốp cao su 

26 

Sản xuất sản 

phẩm từ 

khoáng phi 

kim loại 

khác  

C 23 

Không bao 

gồm ngành 

Sản xuất 

thủy tinh và 

sản phẩm từ 

thủy tinh 

27 
Sản xuất 

thiết bị điện  
C 27 

Không bao 

gồm ngành 

sản xuất Pin 

và ắc quy. 

Bao gồm 

lắp ráp 
 

Sử dụng công 

nghệ, máy 

móc tiên tiến 

29 
Sản xuất trang 

phục 
C 14 

Không bao 

gồm công 

đoạn nhuộm 

Sử dụng công 

nghệ, máy 

móc tiên tiến 

30 
Sản xuất sản phẩm 

từ giấy 
C 17 

Chỉ sản xuất 

sản phẩm 

giấy, bao bì 

carton, không 

bao gồm sản 

phẩm giấy từ 

nguyên liệu 

thô, giấy phế 

liệu 

Sử dụng công 

nghệ, máy 

móc tiên tiến 

31 
Sản xuất ô tô và xe 

có động cơ khác 
C 29 

Chỉ sản xuất 

phụ tùng và 

lắp ráp xe ô tô 

Sử dụng công 

nghệ, máy 

móc tiên tiến 

32 
Sản xuất giường, 

tủ, bàn, ghế 
C 31 Không bao 

gồm công 
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Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

đoạn sơn, xi 

mạ 

Sử dụng công 

nghệ, máy 

móc tiên tiến 
 

3 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải 

 Theo ĐTM, HTXL nước thải công 

suất 4.000 m3/ngày.đêm (giai đoạn 1 công suất 

2.000 m3/ngày.đêm) 

Quy trình công nghệ:  

Nước thải →  Bể thu gom → Thiết bị lược rác 

thô →  Thiết bị lược rác tinh → Bể gạn dầu →  

Bể điều hòa →  Bể keo tụ →  Bể tạo bông →  

Bể lắng →  Bể đệm →  Bể xử lý sinh học theo 

mẻ SBR →  Bể khử trùng →  Nguồn tiếp nhận. 

 Hiện nay đang vận hành với công suất 

500 m3/ngày.đêm. 

Quy trình công nghệ:  

Nước thải  Bể thu gom  Thiết bị lược rác 

tinh  Bể tách dầu mỡ  Bể xử lý sinh học 

theo mẻ SBR   Bể trung gian  Bể lắng  

Bể khử trùng  Nguồn tiếp nhận 

Hệ thống XLNT gồm 02 module, công suất 1.000 

m3/ngđ/module (module 1 được lắp thiết bị để xử lý nước 

thải, module 2 dùng để dự phòng ứng phó sự cố môi 

trường). 

Quy trình công nghệ: 

Nước thải → Hầm bơm → Lược rác tinh → Bể tách dầu → 

Bể điều hòa → Cụm bể hóa lý → Bể lắng hóa lý → Bể 

Anoxic → Bể sinh học MBR → Bể khử trùng → Mương 

đo lưu lượng → Nguồn tiếp nhận. 

 

4 

Nhà 

chứa 

CTR 

(kho 

CTR 

thông 

Không đề cập Nhà chứa rác thông thường: 

+ Diện tích: 15 m2 

+ Vị trí: nằm trong khu vực nhà máy xử lý nước thải. 

Nhà chứa rác nguy hại: 

+ Diện tích: 30 m2 
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Stt 
Nội 

dung 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM  Phương án điều chỉnh, thay đổi Ghi chú 

thường 

và kho 

CTNH) 

+ Vị trí: nằm trong khu vực nhà máy xử lý nước thải. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên tại 

khu văn phòng và điều hành trạm XLNT của KCN BW SCC. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại các nhà 

máy trong KCN. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Bảng 4. 1. Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải phát sinh tối đa của KCN BW SCC 

Stt Loại nước thải Lưu lượng phát sinh tối đa (m3/ngày) 

1 
Nước thải sinh hoạt của công nhân 

viên tại khu văn phòng  
45,59 

2 
Nước thải phát sinh từ hoạt động của 

các nhà máy trong KCN. 
823,68 

3 
Nước thải từ khu điều hành trạm 

XLNT của KCN. 
27,09 

 Tổng cộng (hệ số k = 1,1) 986 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

Công ty điều chỉnh và cải tạo HTXLNT tập trung KCN với module xử lý nước thải 

thiết kế là 1.000 m3/ngày.đêm. Do đó, lưu lượng xả thải tối đa đề nghị cấp phép của 

Công ty là 1.000 m3/ngày.đêm (tương đương 41,7 m3/giờ). 

4.1.3. Dòng nước thải 

Công ty phát sinh 01 dòng nước thải: Nước thải sau HTXL nước thải tập trung (xử 

lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, (Kq = 0,9; Kf = 1,0). Sau đó, nước thải được xả 

ra môi trường tiếp nhận.  

Quy trình xử lý nước thải như sau: 

Nước thải → Hầm bơm → Lược rác tinh → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Cụm 

bể hóa lý → Bể lắng hóa lý → Bể Anoxic → Bể sinh học MBR → Bể khử trùng → 

Mương đo lưu lượng → Cống thoát nước của Khu liên hợp → Kênh Hòa Lợi → Suối 

Giữa → Sông Sài Gòn. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải phải 

nằm trong giới hạn quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) (Kq = 0,9; Kf = 1,0) 

như sau: 
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Bảng 4. 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT (A) (Kq = 0,9; Kf = 1,0) 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT  

(Cột A)  (Kq = 0,9; Kf = 1,0) 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 50 

3 pH - 6 - 9 

4 COD mg/l 27 

5 BOD5 (20oC) mg/l 67,5 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 45 

7 Asen mg/l 0,045 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,0045 

9 Chì mg/l 0,09 

10 Cadimi mg/l 0,045 

11 Crom (VI) mg/l 0,045 

12 Crom (III) mg/l 0,18 

13 Đồng mg/l 1,8 

14 Kẽm mg/l 2,7 

15 Niken mg/l 0,18 

16 Mangan mg/l 0,45 

17 Sắt mg/l 0,9 

18 Tổng xianua mg/l 0,063 

19 Tổng phenol mg/l 0,09 

20 Tổng dầu mỡ khoán g mg/l 4,5 

21 Sunfua mg/l 0,18 

22 Florua mg/l 4,5 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 
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TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT  

(Cột A)  (Kq = 0,9; Kf = 1,0) 

24 Tổng nitơ mg/l 18 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 3,6 

26 

Clorua 

(không áp dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn, nước lợ) 

mg/l 450 

27 Clo dư mg/l 0,9 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 
mg/l 0,045 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ 

thực 
mg/l 0,27 

30 Tổng PCB mg/l 0,0027 

31 Coliform 

vi 

khuẩn/

100ml 

3000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận 

- Tọa độ địa lý vị trí xả thải vào suối Giữa: X = 12.21.546; Y =  06.83.222 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước của Khu liên hợp → Kênh Hòa Lợi 

→ Suối Giữa → Sông Sài Gòn.. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Các hoạt động quản lý, cung ứng dịch vụ của KCN BW Supply Chain City không 

phát sinh khí thải và bụi. Các nguồn phát sinh khí thải chính là từ các hoạt động sản xuất 

của các nhà máy đang hoạt động trong KCN bao gồm các loại khí thải lò hơi, khí thải 

máy phát điện dự phòng, hơi dung môi và các thành phần đặc trưng như CO, SO2, 

NOx,… Các doanh nghiệp trong KCN sẽ tự trang bị hệ thống xử lý khí thải đạt Quy 

chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Các nguồn phát sinh khí thải này là các 

nguồn phát sinh khí thải độc lập với hoạt động của KCN. Do đó, báo cáo không thực 

hiện phần này. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường và chất thải rắn 
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nguy hại 

4.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường  

 Nguồn phát sinh 

 - Nguồn số 01 (chất thải rắn sinh hoạt): Phát sinh từ hoạt động của công nhân 

viên tại khu văn phòng và điều hành trạm XLNT của KCN. Thành phần chủ yếu là thực 

phẩm thừa, chai lọ thủy tinh, túi nylon,… 

- Nguồn số 02 (chất thải rắn công nghiệp thông thường): Từ hoạt động của khu văn 

phòng chủ yếu là hoạt động quản lý, cung ứng dịch vụ của KCN do đó chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phát sinh tại dự án chủ yếu là giấy thải bỏ.  

 Khối lượng phát sinh 

 - Nguồn số 01: phát sinh chất thải sinh hoạt tối đa khoảng 65 kg/ngày; 

 - Nguồn số 02: phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường tối đa khoảng 

10 kg/ngày. 

Bảng 4. 3. Khối lượng chất thải rắn thông thường xin cấp phép 

Stt Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 
(rắn/lỏng/bùn) 

Khối lượng chất thải 

(kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt Rắn 65 

2 
Chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 
- 10 

Tổng cộng  75 

Ghi chú: (*) Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường 

 Biện pháp thu gom, xử lý 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại ngay tại nguồn bao gồm:  

+ Chất thải sinh hoạt có thể tái chế được như: Bìa carton, nhựa, giấy vụn được thu 

gom, định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý.  

Chất thải rắn sinh hoạt  thu gom và phân loại vào các thùng chứa dung tích 60l 

và 120l có nắp đậy đặt tại khu vực văn phòng và khu điều hành trạm XLNT  chuyển 

giao hàng ngày cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường  định kỳ thu gom vào các thùng chứa 

120 L  tập trung tại các vị trí thuận lợi  chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận 

chuyển đi xử lý. 
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Quản lý chất thải rắn theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.3.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh 

 - Nguồn phát sinh: chất thải nguy hại từ khu văn phòng, trạm XLNT của KCN. 

Thành phần chủ yếu là bóng đèn, hộp mực in, bao bì nhựa thải có thành phần nguy hại, 

bùn thải từ HTXLNT. 

 Khối lượng phát sinh  

 Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng như sau: 

Bảng 4. 4. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại của KCN 

Stt Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lòng/bùn) 

Mã  

chất thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

chất thải 

(kg/năm) 

1 

Hóa chất và hỗn hợp 

hóa chất phòng thí 

nghiệm thải 

Rắn 18 01 03 KS 50 

2 
Bao bì mềm chứa hóa 

chất 
Rắn 18 01 01 KS 20 

3 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 KS 20 

4 
Giẻ lau dầu nhớt và hóa 

chất 
Rắn 18 02 01 KS 50 

5 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 04 NH 10 

6 Hộp mực in Rắn 08 02 04 KS 10 

7 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 16 01 06 NH 10 

8 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 03 NH 100 

9 
Bùn thải từ hệ thống 

XLNT 
Bùn 12 06 05 KS 1.000 

Tổng cộng - -  1.270 

Nguồn: Công ty TNHH BW Supply Chain City 

 Biện pháp thu gom, xử lý 

Các CTNH phát sinh tại khu văn phòng, trạm XLNT  phân loại  lưu trữ trong 

khu vực kho chứa CTNH diện tích 30 m2 được thiết kế nền bê tông, có mái che và vách 

ngăn bao xung quanh, có rãnh thu gom chất thải dạng lỏng khi xảy ra sự số tràn đổ và 

trang bị các thiết bị PCCC, có dấu hiệu cảnh báo CTNH bên ngoài  định kỳ chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 
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Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh:  

Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị tại trạm XLNT KCN BW SCC. 

Tọa độ X =12.23.376, Y = 06.82.883. 

 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung. 

Bảng 4. 5. Giá trị giới hạn tiếng ồn và độ rung đề nghị cấp phép 

Stt Vị trí phát sinh 

QCVN 

26:2010/BTNMT về 

tiếng ồn (dBA) 

QCVN 

27:2010/BTNMT về 

độ rung (dB) 

1 Tiếng ồn   

1.1 Từ 6 giờ đến 21 giờ 70 - 

1.2 Từ 21 giờ đến 6 giờ 55 - 

2 Độ rung   

2.1 Từ 6 giờ đến 21 giờ - 70 

2.2 Từ 21 giờ đến 6 giờ - 60 

Ghi chú: khu vực thông thường 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. 
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CHƯƠNG V 

 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

5.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải: tháng 03/2023. 

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải:  tháng 05/2023. 

- Công suất xử lý dự kiến hoạt động của hệ thống xử lý nước thải khoảng 60 - 70%. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình 

xử lý nước thải và khí thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992).  

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý chất 

thải ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.  

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử 

lý chất thải ít nhất là 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình 

xử lý chất thải.  

Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải: 

Vận hành thử nghiệm: một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn 

lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) hoặc ở 03 thời 

điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều với nhau. 

Vận hành ổn định: Mẫu đơn được xác định thành phần tại một thời điểm nhất định 

đối với nguồn thải. Thực hiện lấy 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp. 

Bảng 5. 1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý 

nước thải 

STT Vị trí Số lượng Thông số quan trắc 
Thời gian lấy 

mẫu dự kiến 

1 Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.1 Hệ thống xử lý nước thải -Được lấy mẫu 

tổ hợp trong 75 

ngày vận hành 

thử nghiệm cứ 

25 ngày lấy 

mẫu 1 lần. 

- Thời gian: 

09/03/2023 

03/04/2023 

1 

Đầu vào của công 

trình xử lý nước 

thải 

3 mẫu tổ 

hợp 

pH, SS, COD, BOD5, T-N, 

T-P, coliform, Độ màu, 

Amoni 
2 

Đầu ra của công 

trình xử lý nước 

thải 

3 mẫu tổ 

hợp 
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STT Vị trí Số lượng Thông số quan trắc 
Thời gian lấy 

mẫu dự kiến 

28/04/2023 

II Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

1 

Đầu vào của công 

trình xử lý nước 

thải 

1 mẫu 

đơn 

pH, SS, COD, BOD5, T-N, 

T-P, coliform, Độ màu, 

Amoni. 

-Lấy mẫu đơn 

trong 3 ngày 

liên tiếp vận 

hành ổn định hệ 

thống (1 ngày 1 

mẫu). 

-Thời gian: 

17/05/2023 

18/05/2023 

19/05/2023  

2 

Đầu ra của công 

trình xử lý nước 

thải 

3 mẫu 

đơn 

Ghi chú: Trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu đúng 

ngày dự kiến thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a.Giám sát nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại đầu ra HTXLNT; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, pH, Cd, Pb, dầu mỡ khoáng, NH4
+, BOD5, tổng Fe, 

CN-, độ màu, Coliform, Cu, Zn, Ni, Cl-, tổng P, Phenol, Cl2, COD, TSS, tổng N, Cr6+, 

Hg, As, Mn, S2-, Cr3+, F-, tổng PCBs, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ 

β, tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu 

cơ. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) (Kq = 0,9; Kf = 1,0) 

b. Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại 

- Vị trí giám sát: khu vực chứa chất thải  

- Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
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 Giám sát nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, pH, TSS, COD, độ 

màu, amoni, nhiệt độ. 

- Tần suất giám sát: liên tục 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9 và Kf = 1,0).  

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí giám sát nước thải: 63.000.000 VNĐ/năm. 

Kinh phí giám sát chất thải rắn: 30.000.000 VNĐ/năm. 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Công ty TNHH BW Supply Chain City cam kết về tính chính xác, trung thực của 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật.  

- Công ty TNHH BW Supply Chain City cam kết thực hiện các biện pháp xử lý ô 

nhiễm và phòng chống sự cố môi trường như đã nêu trong báo cáo Đề nghị cấp giấy 

phép môi trường để có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại 

nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể 

như sau:  

 Đối với môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

- Thực hiện các biện pháp khống chế bụi, khí thải trong quá trình hoạt động của 

KCN BW Supply Chain City đảm bảo kết quả phân tích bụi, khí thải đạt quy chuẩn cho 

phép QCVN 05:2013/BTNMT.   

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn trong quá trình trình hoạt động của 

KCN BW Supply Chain City đảm bảo tiếng ồn đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Đối với nước thải 

- Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải sẽ được tách riêng biệt. 

- Nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa 

của Khu công nghiệp. Sau đó, đấu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa của Khu liên 

hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. 

- Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, (cột A, Kq = 0,9 và Kf = 1,0). Sau đó, đấu nối vào cống thoát nước 

của Khu liên hợp, ra kênh Hòa Lợi, ra suối Giữa và đổ vào sông Sài Gòn.  

 Đối với chất thải rắn 

- Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 

hoạt, hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức 

năng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

 Phòng chống sự cố môi trường 

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố tràn đổ hoá chất, hỏa 

hoạn, sự cố chập điện, vệ sinh, an toàn lao động và các biện pháp phòng chống sự cố ô 

nhiễm. 

 Chương trình quan trắc môi trường 

Tổ chức giám sát chất lượng môi trường khu vực xung quanh KCN và có những 

biện pháp kịp thời đối với các kết quả giám sát. 
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 Quản lý môi trường 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế, thi 

công và vận hành các hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra. 

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định tại 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam 

khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC I. VĂN BẢN PHÁP LÝ 

STT TÊN VĂN BẢN PHÁP LÝ 

1 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên số 3701402986, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28 tháng 05 

năm 2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Dương cấp. 

2 

Giấy chứng nhận đầu tư số 3256067118, chứng nhận lần đầu ngày 

23/12/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày  19/05/2022 do Ban Quản Lý Các KCN 

Bình Dương cấp, cho Công ty TNHH BW Supply Chain City. 

3 

Hợp đồng mua bán góp vốn số 1/2020 ngày 14/08/2020 giữa công ty Bình 

Dương Estate 1 LTD và Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thành 

phố mới. 

4 

Công văn số 2822/UBND-KT ngày 25/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 KCN Mappletree Bình Dương. 

5 

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 19/04/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án đầu tư Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương. 

6 

Văn bản số 1633/STNMT-MT ngày 01/06/2012 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải cho Khu công 

nghiệp Mapletree của Công ty TNHH Kinh doanh đô thị Mapletree (Việt 

Nam) 

7 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 4036/GXN-

STNMT ngày 22/09/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

8 
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 96/GP-UBND ngày 15/11/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

9 

Văn bản số 3923/STNMT-CCBVMT ngày 30/09/2016 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc điều chỉnh quy trình xử lý nước thải hiện hữu và gia 

hạn thời gian xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành dự án cho KCN Mapletree. 

10 
Sổ đăng ý chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Mã số QLCTNH: 74.003.307T 

cấp ngày 21/04/2017. 

11 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc tự động nước thải 

12 
Hợp đồng thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường. HĐ số 1221-

RCN/HĐ-KT/20 ngày 21/06/2020. 

13 
Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại. HĐ số 1221-RNH/HĐ-KT/20 ngày 

02/06/2020. 
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STT TÊN VĂN BẢN PHÁP LÝ 

14 
Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt. HĐ số 318-RSH/HĐ-KT/22 ngày 

01/02/2022. 

15 Phụ lục hợp đồng số 312-RTT&RCN&RNH/PL-HĐ/20 ngày 07/10/2020. 

16 

Giấy phép xây dựng: 

- Giấy phép xây dựng số 370/GPXD-BQL ngày 07/08/2013 

- Giấy phép xây dựng số 251/GPXD-BQL ngày 05/06/2014 (các công trình 

giai đoạn 3A1) 

- Giấy phép xây dựng số 646/GPXD  ngày 18/05/2018 (khu Detmold và 

công trình phụ trợ) 

- Giấy phép xây dựng số 712/GPXD ngày 01/06/2018  

17 

Hợp đồng quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng giữa Công ty TNHH BW Supply 

Chain City (trước là Công ty TNHH Kinh doanh Đô thị Mapletree) và Tổng 

Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP: 

- Hợp đồng quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng ngày 13/04/2010 

- Phụ lục số 01 về điều chỉnh hợp đồng quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng số 

01/PLHĐQL&BTCSHT ngày 08/05/2018 

- Phụ lục số 01 ngày 10/09/2020 

18 

Nghiệm thu PCCC: 

- Công văn số 50/PCCC&CNCH ngày 25/02/2011 về việc xác nhận nghiệm 

thu PCCC (nhà xưởng Terraced Building, nhà xưởng VNTT Data Center). 

- Công văn số 62/SCSPCCC(TDM) ngày 11/04/2012 về việc xác nhận 

nghiệm thu hệ thống PCCC (nhà xưởng 5,6,7 - khu sản xuất loại 1). 

- Công văn số 40/SCSPCCC(TDM) ngày 26/12/2012 về việc xác nhận 

nghiệm thu hệ thống PCCC (nhà xưởng 1,2,3,4 - khu sản xuất loại 1). 

- Công văn số 104/SCSPC&CC-P2 ngày 15/04/2014 về việc xác nhận 

nghiệm thu hệ thống PCCC. 

- Công văn số 59/CSPC&CC-P2 ngày 12/02/2015 về việc xác nhận nghiệm 

thu hệ thống PCCC (nhà xưởng – lô TR-B-01 đến 20). 

- Công văn số 48/ PC07-CTPC ngày 25/01/2019 về việc xác nhận nghiệm 

thu hệ thống PCCC (nhà máy Detmold). 

- Công văn số 134/PC07-CTPC ngày 19/04/2019 về việc xác nhận nghiệm 

thu hệ thống PCCC và Công văn số 332/PC07-CTPC ngày 30/10/2019 về 

việc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận thẩm duyệt, nghiệm thu về 

PCCC (nhà xưởng 3A2, 3A3-1, 3A3-2, 3A3-3). 

- Công văn số 489/NT-PC07-CTPC ngày 12/11/2021 về việc chấp thuận kết 

quả nghiệm thu về PCCC (Khu Unit 5, Unit 7, Unit 9). 
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PHỤ LỤC II. BẢN VẼ DỰ ÁN 

STT TÊN BẢN VẼ 

1 Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

2 Bản vẽ hiện trạng các doanh nghiệp trong KCN  

3 Bản vẽ phân khu chức năng 

4 Bản vẽ cấp nước 

5 Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa 

6 Bản vẽ hệ thống thoát nước thải 

7 Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000 m3   
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